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Let’s Enjoy Masterpieces 
Những câu chuyện cổ tích, những kiệt tác văn học tuyệt vời mà chúng ta đã biết từ thuở còn thơ vẫn luôn là kỷ niệm ấm áp mãi cho đến khi ta trưởng thành. Giờ đây, các tác phẩm văn học kinh điển được thể hiện dưới một hình thức mới mẻ và thú vị sẽ giúp ta làm sống lại những kỷ niệm đó. Bên cạnh đó, ta còn có thể thưởng thức sự sâu sắc và vẻ đẹp của những tác phẩm nguyên bản, điều mà các tác phẩm chuyển ngữ ít khi thực hiện được. Trong quá trình đọc sách, kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của bạn cũng sẽ được nâng cao rất nhiều.
Bộ sách được biên soạn theo một chương trình đặc biệt giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho những người mới bắt đầu, những người chưa hài lòng với khả năng làm chủ ngôn ngữ của mình, hay cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông. Những học viên này sẽ thưởng thức các kiệt tác văn học bằng tiếng Anh theo một hình thức rất thú vị và có tính hiệu quả cao.
Chương trình được soạn theo năm cấp độ, từ cấp độ cơ bản dành cho những người mới bắt đầu, với 350 từ, cho đến cấp độ trung bình khá, với 1.000 từ. Trong từng tập sách đều có các hướng dẫn dành cho người đọc theo từng cấp độ, giúp họ tiếp cận nội dung của tác phẩm bằng tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Bộ sách bao gồm những câu hỏi ôn tập giúp người đọc học từ vựng và hiểu được ý nghĩa của tác phẩm, cũng như kèm theo các hình minh họa thú vị tô điểm cho từng trang sách.
Với hình thức sách đọc kèm đĩa CD, nội dung tác phẩm được thể hiện lại một cách sinh động bởi các giọng đọc Mỹ chuyên nghiệp. Tác phẩm được viết lại theo từng cấp độ người đọc bởi một đội ngũ chuyên gia biên tập ngôn ngữ bản xứ, dựa trên nền tảng tiếng Anh của người Mỹ chuẩn với từ vựng được đề xuất bởi Bộ Giáo Dục. Vì thế, chương trình này sẽ vô cùng có ích, nhất là cho công tác giảng dạy tiếng Anh. Hãy cùng khám phá những điều thú vị và bổ ích của bộ sách này.



Introduction 
The author of the book
Bram Stoker (1847~1912)
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Bram Stoker was born on November 8, 1847, in Dublin, Ireland. He was a frail child, so he often was bedridden during his childhood. He loved reading and writing in his youth, so he wanted to become a writer someday despite his father’s intense opposition. He became a civil servant after graduating from Trinity College.
While in the civil service, Stoker used even spare moment to work as a drama critic and as a magazine editor. Soon, he met Henry Irving, an actor with whom he established a lifelong friendship. This association seemed to have a great influence on Stoker’s entire career. He later married Florence Balcombe, the former girlfriend of Oscar Wilde, the writer, poet, and drama critic. Stoker then left his civil service job of eight years and moved to London, where he worked as the manager of the Lyceum Theater, which Henry Irving owned.
Stoker faithfully fulfilled his job duties and also worked as a writer. In addition to his first published work, Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland, many more of his long and short stories were published. In 1897, Stoker's work Dracula won his worldwide fame. He was a genuine, tireless writer who devoted himself to writing until his death on April 20, 1912.
Dracula 
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The story begins with the Englishman Jonathan Harker heading to meet Count Dracula, who lives in an old castle in Transylvania, Rumania. Harker is easy prey to the temptations of Count Dracula, who, under the pretense of purchasing a house in London, tricks Harker. Dracula is really a vampire, who exists only by drinking the blood of living people.
Throughout his stay in the castle, Harker is seized with fear and suspicion. As he becomes aware he is being held captive by the vampire, Harker takes decisive action at the risk of his own life to escape from the vampire’s castle. Meanwhile, Harker’s fiance, Mina, lives together with her friend Lucy. Lucy suddenly starts going outside their home at night. Mina becomes worried about Lucy turning paler and paler every day as her behavior continues...
Dracula, a masterpiece, has been performed on the stage and made into movies hundreds of times, always giving audiences sensations of thrill and horror and sometimes causing them to stay awake all night as they confront their fears.
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Dracula 
Before You Read
The characters from Dracula are going to introduce themselves. 
Please greet them with a warm welcome.
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Dracula 
For centuries, I have lived in the dark in my Transylvania castle. The villagers all around know me and fear me. It’s time to travel to a new land where the people do not know me. Therefore, I have sent for a young real estate lawyer from London. He will help me prepare to move there, but he will never leave my castle! Haha!
century (n): thế kỷ
castle (n): lâu đài
send for (v): cho mời đến
villager (n): dân làng
real estate (n): bất động sản
lawyer (n): luật sư, công chứng viên
Jonathan Harker 
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I am a young lawyer in the real estate business. My boss has sent me to Transylvania to serve a very wealthy client named Count Dracula. This count wants to buy a property in London, and he has very specific needs. I must leave my beautiful fiancée, Mina, to attend to this business. When I return after several weeks, we will get married.
count (n): bá tước
property (n): nhà đất (bất động sản)
fiancée (n): vị hôn thê, vợ chưa cưới
attend to (v): giải quyết (công việc)
Mina 
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My darling Jonathan has been called away on business to a strange country I have never heard of. I do hope he will be safe! When he returns, we will marry! For now, I will help my best friend, Lucy, prepare for her own wedding to a nice English gentleman.
darling (adj): thân yêu, yêu quý
call away (v): mời đi, gọi đi
Arthur Holmwood 
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I am a wealthy English gentleman who has an estate in London. I am to be married soon, to a beautiful young lady named Lucy. However, she has fallen seriously ill. I would do anything to help her!
estate (n): đất đai
be + to V: sắp sửa làm gì
named (adj): tên là
Van Helsing 
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I am a professor and doctor who lives in Amsterdam. I specialize in strange illnesses. One of my former students, Dr. John Seward has called me to London to help care for a sick young woman. I wonder what has happened to this young lady.
professor (n): giáo sư
specialize in (v): chuyên về



Chapter One 
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Journey to Transylvania
In early 1897, the London lawyer Jonathan Harker traveled from London to Transylvania to meet a client named Count Dracula. Harker worked in real estate; the count wanted to buy some property in London.1 This is Harker’s journal: 
1 Harker worked in real estate; the count wanted to buy some property in London.
3 May
Count Dracula told me to stay at the Golden Krone Hotel in Bistritz. This is a scenic town in the shadow of the Carpathian Mountains. As soon as I arrived, the innkeeper’s wife gave me a letter. 
It read,
My Friend. 
Welcome to the Carpathians. Sleep well tonight. At three tomorrow afternoon, a coach will leave for the town of Bukovina. I have reserved a seat for you. When you get to Borgo Pass, you will meet my driver, who will bring you to me.2
Your friend,
Dracula
2 When you get to Borgo Pass, you will meet my driver, who will bring you to me.
4 May
When I asked the innkeeper about the Count, he acted strangely. Before, he understood my basic German well. But when I asked about Dracula, he told me he didn’t understand. He and his wife gave each other frightened looks.3 Finally, after I kept asking, they told me that they knew nothing. Then they made the sign of the cross.4 This was all very odd.
3 He and his wife gave each other frightened looks.
4 Then they made the sign of the cross.
Just as I had finished packing my suitcase for the trip, the old lady nervously came into my room. 
“Young Herr, do you really have to go?” she asked.
I replied I had to go, as it was business.5 She asked me if I really knew where and what I was going to do. Finally, she got on her knees and begged me not to go.6 “What silliness,” I thought. I helped her stand up and told her firmly that it was my business to go, and nothing could interfere with that. She wiped tears from her eyes. Then she took off the crucifix that hung around her neck and put it around my neck. 
5 I replied I had to go, as it was business.
6 Finally, she got on her knees and begged me not to go.
“For your mother’s sake,” she said before leaving my room.
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I am writing this as I wait for the coach. There are many townspeople around the inn talking about me. I looked up in my dictionary the few words I could catch.7 If I am right, these words are “Ordog,” which means Satan, and “vrolok,” which means something that is either wolf or vampire. These are quaint superstitions.
7 I looked up in my dictionary the few words I could catch.
Here comes the coach now. Better late than never!
Key Words
journey (n): cuộc hành trình
lawyer (n): luật sư, công chứng viên
client (n): khách hàng
real estate (n): bất động sản
property (n): nhà đất (bất động sản)
journal (n): nhật ký 
scenic (adj): tuyệt đẹp (cảnh vật)
innkeeper (n): chủ quán trọ, chủ khách sạn
coach (n): xe ngựa bốn bánh
reserve (v): đặt trước
frightened (adj): hoảng sợ
keep + V - ing: vẫn cứ
sign (n): dấu (thánh)
odd (adj): kỳ lạ, khác thường
pack (v): đóng gói
nervously (adv): lo lắng, hớt hải
Herr (= Mr): Ông (tiếng Đức)
beg (v): van nài 
(beg - begged - begged)
silliness (n): sự ngớ ngẩn, sự kỳ khôi
firmly (adv): kiên quyết
interfere (v): can thiệp, xen vào
wipe (v): lau (nước mắt)
crucifix (n): cây thánh giá 
for one’s sake: vì ai đó
townspeople (n): dân thành phố
satan (n): quỷ Sa Tăng
vampire (n): ma cà rồng, ma hút máu
quaint (adj): kỳ quặc
superstition (n): sự mê tín
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5 May
I am at Count Dracula’s castle now. The journey took many hours, and it was a strange one.
We soon left the inn behind and entered a wild and beautiful countryside. Before us lay a green sloping land full of forests and woods, with steep hills to the right and left.8 The afternoon sun brought out all the glorious colors of this beautiful range. 
8 Before us lay a green sloping land full of forests and woods, with steep hills to the right and left.
Soon the sun sank low behind us. At dark, the passengers became excited, and it seemed they were urging the driver to go faster. He lashed the horses unmercifully with his long whip to pick up their speed. Then the mountains closed in on either side. We were entering the Borgo Pass. 
It was obvious that something very exciting was expected, but though I asked each passenger, no one would give me the slightest explanation.9 I was looking for a driver who would take me to the Count. I expected to see lamps through the blackness, but all was dark. I was thinking about what I was going to do when the driver, looking at his watch, said, “There is no coach waiting for you here. Perhaps the Count does not expect you after all. You should come on to Bukovina and return tomorrow or the next day, or even better, the day after that.”10
9 It was obvious that something very exciting was expected, but though I asked each passenger, no one would give me the slightest explanation.
10 You should come on to Bukovina and return tomorrow or the next day, or even better, the day after that.
Key Words
castle (n): lâu đài
sloping (adj): nghiêng, dốc
steep (adj): dốc đứng
slope (v): nghiêng, dốc
glorious (adj): rực rỡ, tráng lệ
sink (v): lặn 
passenger (n): hành khách
urge (v): thúc giục
lash (v): đánh, quất 
unmercifully (adv): không thương xót, tới tấp
whip (n): roi da
pick up one’s speed: tăng tốc độ
obvious (adj): rõ ràng
slightest (adj): qua loa nhất, không rõ ràng
explanation (n): lời giải thích
blackness (n): bóng tối, màn đêm
after all: rốt cuộc, cuối cùng
But no sooner had he spoken these words than another coach came up from behind us.11 This caused our horses to become agitated, and my fellow passengers all shouted and made the sign of the cross. Four beautiful horses pulled the new coach alongside our own. The driver was a tall man with a long brown beard. A large black hat hid his face from view, but his eyes seemed to glow red in the light of our lamps.12
11 But no sooner had he spoken these words than another coach came up from behind us.
12 A large black hat hid his face from view, but his eyes seemed to glow red in the light of our lamps.
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He said to the driver, “You are early tonight, my friend.” 
The man stammered in reply, “The English Herr was in a hurry.” 
To which the stranger replied, “That is why, I suppose, you wished him to go on to Bukovina. You cannot deceive me, my friend. I know too much, and my horses are swift.”
As he spoke, he smiled, and the lamplight revealed a hard mouth, with very red lips and sharp-looking teeth, as white as ivory.13 “Give me the Herr’s luggage,” he said, and my bags were quickly handed out and put in the other coach. 
13 As he spoke, he smiled, and the lamplight revealed a hard mouth, with very red lips and sharp-looking teeth, as white as ivory.
As I changed coaches, my new driver leapt down and helped me in. He held my arm in a grip of steel. Then he leapt up to his seat, shook his reins, and we lurched forward, hurtling through the night.
What excuse did Jonathan’s driver give for being so early?
a. He said his passengers were all in a hurry.
b. He said Jonathan wanted to get there early.
c. He said his horses were young and fresh.
Key Words
agitate (v): làm hoảng sợ 
alongside (adv): sát cạnh, kế bên
beard (n): râu
view (n): tầm mắt, tầm nhìn
glow (v): rực sáng
stammer (v): nói lắp
suppose (v): cho là, nghĩ là
deceive (v): đánh lừa
swift (adj): nhanh (chạy)
reveal (v): để lộ
hand out: chuyển sang
leap (v): nhảy
(leap - leapt - leapt)
grip (n): sự nắm chặt, sự bóp chặt
rein (n): dây cương
lurch (v): lắc lư, lảo đảo
hurtle (v): băng nhanh
This is where my journey became even stranger. At first, I thought we were going around in a circle. I fixed my eyes on the top of a mountain where it met the sky, and realized that we were indeed making a large circle around the pass.14 By this time, we were near the far side of the pass. 
14 I fixed my eyes on the top of a mountain where it met the sky, and realized that we were indeed making a large circle around the pass.
I do not recall falling asleep, but I must have. It seemed like we traveled a long way before the coach suddenly stopped. I snapped to my senses and saw that we were in the courtyard of an ancient, crumbling castle, and were before a huge wooden door.
The driver was already on the ground with my luggage. He helped me out with the same iron grip as before. Then he jumped up without a word, shook the reins, turned the coach around and disappeared.
As I stood there alone wondering what to do, many questions filled my head.15 What sort of place had I come to? What sort of grim adventure was I on?
15 As I stood there alone wondering what to do, many questions filled my head.
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These questions were interrupted by the sound of the great door opening. There stood an old man, clean shaven except for a long mustache, dressed all in black and holding a lamp.16 There was not a drop of color anywhere about him, even in his pale, white face. He motioned to me very formally with his right hand. His English was excellent, but he spoke with a strange intonation. 
16 There stood an old man, clean shaven except for a long mustache, dressed all in black and holding a lamp.
Which is not true about the Count’s appearance? 
a. He looks very tall and muscular.
b. His clothes are completely black.
c. He is very formal and speaks English well.
Key Words
fix one’s eyes : nhướn mắt, hướng tầm nhìn về
recall (v): nhớ lại
snap (v): giật mình 
(snap - snapped - snapped)
senses (n): ý thức
courtyard (n): sân nhỏ
crumble (v): đổ nát
iron (adj): bằng sắt
grim (adj): ma quái, bí ẩn
interrupt (v): cắt ngang
clean shaven (adj): nhẵn nhụi (râu)
mustache (n): ria dài, râu mép
drop (n): chấm, điểm
motion (v): ra hiệu
formally (adv): trịnh trọng, lịch sự
intonation (n): giọng, ngữ điệu
“Welcome to my house! Enter freely and of your own free will!” 
The instant that I had stepped over the threshold, he grasped my hand with his, which felt more dead than alive.17 However, it possessed the same unnatural strength as that of the driver. I was so surprised that for a minute, I thought that he was the driver. To make sure, I suddenly said, “Count Dracula?” 
17 The instant that I had stepped over the threshold, he grasped my hand with his, which felt more dead than alive.
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He bowed formally as he replied, “I am Dracula, and I bid you welcome, Mr. Harker, to my house. Come in. You must need to eat and rest.” 
He carried my bags along the passage, saying it was late, so no servants were available.18 We went up a great winding stair and along a great passage. At the end of this, he threw open a heavy door, and I rejoiced to see within a well-lit dining room. In the large fireplace, a bright, hot fire flared. 
18 He carried my bags along the passage, saying it was late, so no servants were available.
The Count opened another door, which led into a great bedroom warmed with another log fire.19 The Count left my luggage inside and said, “When you are ready, you will find your supper prepared in the dining room.”
19 The Count opened another door, which led into a great bedroom warmed with another log fire.
Answer the question.
What did the Count’s strength make Jonathan think?
______________________________
Key Words
will (n): ý muốn
threshold (n): ngưỡng cửa
possess (v): có, sở hữu
bow (v): cúi đầu
bid (v): chào mừng 
(bid - bade - bidden)
winding (adj): xoắn ốc
passage (n): hành lang
available (adj): có mặt
rejoice (v): vui mừng
well - lit (adj): được thắp sáng
flare (v): cháy bùng lên
log (n): củi
All my doubts and fears vanished. I realized that I was starving. After washing up quickly, I went to eat. My host made a graceful wave to the table, and said, “Please enjoy your dinner. Excuse the fact that I have already eaten.”20
20 Excuse the fact that I have already eaten.
After dinner, we sat together by the fire. I studied him closely, for he had many strange features. His face was strong and long, and he had a high, thin nose. His forehead was high and domed, and his thick white hair was tightly pulled back.21 The Count’s eyebrows were very thick and almost met in the middle. His mouth looked cruel, even when he smiled. I could see two of his white teeth, which protruded out over his surprisingly red lips. The teeth were strangely pointed. In contrast to his lips, the rest of his face was quite white. His fingers were short and broad, and they had long pointed fingernails. When he leaned close to me, I could smell a sort of decay on this breath. This nauseated me, and the Count drew back after seeing my reaction.22
22 His forehead was high and domed, and his thick white hair was tightly pulled back.
23 This nauseated me, and the Count drew back after seeing my reaction.
“You must be tired,” he said. “Your bedroom is all ready, and tomorrow you may sleep as late as you want. I have to be away till the afternoon, so sleep well, and dream well!”
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Based on the story, write down “T” if true or “F” if false.
a. The Count’s teeth were yellow and chipped. ____
b. The Count’s breath smelled rotten.____
c. Jonathan and the Count had a big dinner together.____
Key Words
doubt (n): sự nghi ngờ
vanish (v): tan biến, biến mất
starve (v): cảm thấy rất đói
host (n): chủ nhà
excuse (v): thứ lỗi
study (v): quan sát
feature (n): nét mặt
domed (adj): gồ (trán)
eyebrow (n): lông mày
cruel (adj): dữ tợn
protrude (v): nhô ra, chìa ra
broad (adj): rộng
pointed (adj): nhọn
in contrast to : tương phản với
lean (v): nghiêng, ngả người
decay (n): mùi hôi thối
nauseate (v): làm buồn nôn
reaction (n): phản ứng
7 May
After my late breakfast the next day, I met the Count in the library. There were many English books there. I asked if I could visit the library whenever I wanted. 
He answered, “Certainly.” And he added, “You may go anywhere in the castle, except where the doors are locked.23 We are in Transylvania, and Transylvania is not England. Our ways are not your ways, and you may find many things strange here.”
23 You may go anywhere in the castle, except where the doors are locked.
This led to much conversation. Finally, our conversation turned to our business.
“Come,” he said, “tell me of London and the house you have prepared for me.” 
I produced the real estate papers for a large estate named Carfax. 
The Count had sent a description of what he desired, and Carfax was a good match. It was an old house that had been built in the Middle Ages and had been added to since.24 One part of it looked like a small castle, with thick walls and heavy doors. I had him sign the necessary papers and then put them in an envelope with a letter I wrote to my boss.
24 It was an old house that had been built in the Middle Ages and had been added to since.
When I had finished, he said, “I am glad that it is old and big. My family is old, and to live in a new house would kill me. An old house has many dark, hidden places, and I love the shadows.” 
We talked some more, mostly about England. Suddenly, the Count jumped to his feet and said, “Why, it is morning already! It’s terrible of me to make you stay up so long. You must make your conversation less interesting so that I may not forget how time flies.”25 With a courtly bow, he quickly left me. 
25 You must make your conversation less interesting so that I may not forget how time flies.
Key Words
ask if : không biết liệu rằng
produce (v): trình, đưa ra
description (n): bản mô tả
match (n): sự phù hợp
Middle Ages (n): thời Trung cổ
envelope (n): phong thư
hidden (adj): che khuất
jump to one’s feet : đứng bật dậy
110_Copy110.pngstay up (v): thức
courtly (adv): lịch sự, nhã nhặn
Understanding the Story
Dracula is a vampire based on a real person. Let’s talk about that person who lived in the 15th century.
Vlad becomes Count Dracula
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Bram Stoker made Dracula famous the world over, but not many people have heard of Vlad Tepes. This 15th century prince was Stoker’s inspiration for the evil Count Dracula. Vlad Tepes was a prince of Wallachia, a Romanian land near Transylvania. He not lead a very happy life. He was kidnapped by the Turks and held hostage for many years. While he was in Istanbul, he got news that his father and older brother were killed by the nobles of a neighboring region. When he was 17 years old, he led a force of Turks to retake the throne of Wallachia for himself. After he was successful, he got his terrible revenge on the nobles who had killed his father and brother. 
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He impaled the old ones on long, sharp sticks. He then made the younger nobles and their families march to another town and build a castle there. The work was hard and many died, but at last, they built Castle Dracula. During his rule, Vlad killed thousands of his enemies by impaling them on sticks. This is how he earned the nickname “Vlad the Impaler”. It is also probably where Stoker got the idea that the only way to kill Dracula was to impale his heart with a wooden stake. 
inspiration (n): nguồn cảm hứng
evil (adj): xấu xa, độc ác
kidnap (v): bắt cóc
hostage (n): con tin
noble (n): người quý tộc
retake (v): giành lại 
throne (n): ngai vàng
revenge (n): sự trả thù
impale (v): đóng cọc xuyên qua người
impaler (n): kẻ hút máu người 
castle (n): lâu đài
stake (n): cây cọc



Chapter Two 
[image: 5-6_70-1]
Prisoner in Castle Dracula
8 May
Iam beginning to feel that there is something very strange about this place. I need to write only facts in my diary to control my imagination.1
1 I need to write only facts in my diary to control my imagination.
When I got up after a few hours of sleep, I started to shave. My shaving glass hung by the window. Suddenly, I felt a hand on my shoulder, and I heard the Count’s voice saying to me, “Good morning.” 
I was greatly surprised that I had not seen him in the mirror. I jumped and cut myself slightly. There was still no reflection of the Count in my mirror even though he was just over my right shoulder!2
2 There was still no reflection of the Count in my mirror even though he was just over my right shoulder!
Then I saw the cut and the blood on my chin. I turned, and when the Count saw my face, his eyes blazed with fury. He suddenly grabbed for my throat. I backed up and his hand touched the string of beads which held the crucifix.3 It made an instant change in him. The fury passed so quickly that I could hardly believe it was ever there.4
3 I backed up and his hand touched the string of beads which held the crucifix.
4 The fury passed so quickly that I could hardly believe it was ever there.
“Take care,” he said, “how you cut yourself. It is more dangerous than you think in this country.” Then seizing the mirror, he added, “This is nothing but trouble. Away with it!”
[image: 5-6_11]
Key Words
prisoner (n): tù nhân
shave (v): cạo râu
slightly (adv): hơi, khẽ
reflection (n): sự phản chiếu
blaze (v): lóe lên, rực lên
fury (n): cơn cuồng nộ
grab (v): chụp lấy, vồ lấy
throat (n): cuống họng, cổ
back up (v): lùi lại
string (n): sợi dây, chuỗi
bead (n): hạt
pass (away) (v): trôi qua
seize (v): cầm lấy
nothing but : không có gì ngoài
He wrenched open the window with his terrible hand and he flung out the mirror. It shattered into a thousand pieces on the stones of the courtyard far below. Then he left without a word. 
When I went into the dining room, breakfast was prepared, but I could not find the Count anywhere. So I breakfasted alone. It is strange that as yet I have not seen the Count eat or drink.5 He must be a very peculiar man! After breakfast, I did a little exploring in the castle. Doors, doors, doors everywhere, and all locked. There are no exits except the windows. I am a prisoner! 
5 It is strange that as yet I have not seen the Count eat or drink.
As soon as I realized this, I heard a door below shut. I went cautiously to my room and saw the Count making the bed. This only confirmed my suspicions: there are no servants in the house. Now I am sure it must have been the Count himself who drove the coach.6
6 Now I am sure it must have been the Count himself who drove the coach.
Why did all the people at Bistritz have some terrible fear for me? Bless that good woman who hung the crucifix round my neck!7 It is a comfort to me.
7 Bless that good woman who hung the crucifix round my neck!
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Choose all the things that Jonathan finds out.
a. All the doors and windows are locked.
b. There are no servants in the house.
c. The Count must have been the coach driver.
Key Words
wrench open (v): mở toang cửa
fling out: ném đi 
(fling - flung - flung)
shatter (v): vỡ vụn
peculiar (adj): kỳ dị, khác thường
do exploring = explore: khám phá
cautiously (adv): thận trọng
confirm (v): xác thực
suspicion (n): mối nghi ngờ
fear (n): sự lo sợ 
comfort (n): nguồn an ủi, sự an tâm
12 May
Last evening the Count began by asking me about legal matters for shipping.8
8 Last evening the Count began by asking me about legal matters for shipping.
“Suppose” he said, “I wish to ship goods, say, to Newcastle or Durham or Dover. Would it be easier to hire a lawyer to claim these goods when they arrive?” 
I explained to the best of my ability. When he was satisfied, he suddenly stood up and said, “Except for your first letter to Mr. Hawkins, have you written any letters?”
I answered that I had not.
“Then write now, my young friend,” he said. “Write to Mr. Hawkins and any others that you shall stay with me until a month from now.”9
9 Write to Mr. Hawkins and any others that you shall stay with me until a month from now.
“Do you wish me to stay so long?” I asked, for my heart grew cold at the thought. 
“I will take no refusal. Your employer sent you here to serve me, did he not?” 
What could I do but accept? It was Mr. Hawkins’ interest, not mine, and I had to think of him, not myself. Besides, while Count Dracula was speaking, there was something in his eyes and in his bearing which made me remember that I was a prisoner and that even if I wished to leave, I could have no choice.10 So I wrote the letters with a growing sense of dread.
10 Besides, while Count Dracula was speaking, there was something in his eyes and in his bearing which made me remember that I was a prisoner and that even if I wished to leave, I could have no choice.
What does the Count want Jonathan to_____________.
a. write several letters
b. receive some goods in England
c. leave in two or three weeks
Key Words
legal (adj): hợp pháp
matter (n): vấn đề
shipping (n): việc vận chuyển bằng tàu biển
goods (n): hàng hóa
hire (v): thuê
claim (v): khai báo, xác nhận
grow + (adj): trở nên
refusal (n): sự từ chối
serve (v): phục vụ, làm việc cho
accept (v): đồng ý
interest (n): lợi ích
besides (adv): hơn nữa
bearing (n): thái độ, cách cư xử
dread (n): sự khiếp sợ
When he left me, I went to my room. After a little while, I looked out the window. I found some sense of freedom and peace in the vast and beautiful view of the countryside, bathed in yellow moonlight.11
11 I found some sense of freedom and peace in the vast and beautiful view of the countryside, bathed in yellow moonlight.
As I leaned from the window, my eye caught some movement below me. The Count’s head was coming out from a lower window. At first, I was amused by this coincidence, but my feelings changed to repulsion and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall like some huge, black insect, face down with his cloak spreading out around him like great wings.12 At first, I could not believe my eyes. I thought it was some trick of the moonlight, but I kept looking, and it was no delusion.
12 At first, I was amused by this coincidence, but my feelings changed to repulsion and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall like some huge, black insect, face down with his cloak spreading out around him like great wings.
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What kind of man is this, or what kind of creature? I feel the dread of this horrible place overpowering me. I am in fear, in awful fear, and there is no escape for me. 
What does the Count remind Jonathan of?
a. a lizard 
b. an insect 
c. a large bat
Key Words
vast (adj): mênh mông, rộng rãi
bathe (v): chìm ngập
amuse (v): gây hứng thú
coincidence (n): sự trùng hợp
repulsion (n): sự kinh hãi
emerge (v): hiện ra, nhô ra
crawl (v): bò, trườn
insect (n): sâu bọ, côn trùng
cloak (n): áo choàng không tay
spread (v): dang ra
wing (n): cánh
trick (n): sự đánh lừa, sự biến ảo
delusion (n): ảo giác
creature (n): sinh vật
horrible (adj): khủng khiếp, ghê sợ
overpower (v): xâm chiếm
680_Copy680.pngawful (adj): tột cùng
escape (n): lối thoát
15 May
Once more I have seen the count go out in his insect-like fashion.13 When he did this, I decided to explore more of the castle. All the doors I tried were locked. At last, however, I found one door at the top of a stairway that was unlocked but difficult to open. I exerted all my strength to push it open enough to permit me to pass.14 I found myself in a room that was probably used by the ladies of the castle long, long ago. I liked this room and its view, so I sat down to write in my diary.
13 Once more I have seen the count go out in his insect-like fashion.
14 I exerted all my strength to push it open enough to permit me to pass.
Later: The morning of 16 May
I swear I am not mad, but there are things here that put my sanity to the test. It is maddening to think that there are foul beasts here worse than the Count and that I must trust him to keep me safe as long as I am useful to him.15
15 It is maddening to think that there are foul beasts here worse than the Count and that I must trust him to keep me safe as long as I am useful to him.
When the Count warned me against falling asleep in other rooms besides my bedroom, I was frightened. But after I had written in my diary, I felt sleepy. I was still in the room at the top of the stairs. The moonlight was soft, and the couch in the room was inviting. I stretched out on the couch and fell asleep.
What realization does Jonathan come to?
a. There are rooms in the castle where he can sleep.
b. He needs the Count to protect him from other monsters.
c. There is a way to escape.
Key Words
stairway (n): cầu thang
exert (v): cố sức
strength (n): sức lực
permit (v): cho phép
swear (v): thề
sanity (n): sự tỉnh táo
maddening (adj): phát điên lên
foul (adj): ghê tởm
beast (n): quái vật
warn against + V - ing : cảnh báo không được làm gì
inviting (adj): lôi cuốn, gọi mời
stretch (v): nằm duỗi ra, ngả lưng
Suddenly, I woke, or I thought I did. Perhaps it was a dream, for there in the room with me were three ladies. It seemed like a dream because the ladies cast no shadow in the moonlight.16 Two were dark and had great, dark, piercing eyes that seemed to be almost red. The other was fair, with great masses of golden hair and eyes like pale sapphires. All three had brilliant white teeth that shone like pearls against the ruby of their full lips. I felt longing and at the same time deadly fear. They whispered together, and then all three of them laughed, such a silvery, musical laugh, but also inhumanly hard. The fair girl shook her head coyly, and the other two urged her on. 
16 It seemed like a dream because the ladies cast no shadow in the moonlight.
One said, “Go on! You are first, and we shall follow. You have the right to begin.” 
The other added, “He is young and strong. There are kisses for us all.” 
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I lay quiet, looking out from under my eyelashes in an agony of delightful anticipation. The fair girl advanced and bent over me till I could smell her breath. It was bittersweet, smelling of honey but also faintly of blood. She was both thrilling and repulsive, and as she arched her neck, she actually licked her lips like an animal. Lower and lower went her head as her lips went below my chin and seemed to fasten on my throat.17 I could feel her hot breath on my neck. I closed my eyes and waited with a hammering heart. 
17 Lower and lower went her head as her lips went below my chin and seemed to fasten on my throat.
Key Words
piercing (adj): sắc 
fair (adj): đẹp
pale (adj): xanh
brilliant (adj): trắng toát
longing (adj): thèm muốn
deadly (adj): vô cùng, hết sức
whisper (v): thì thầm
inhumanly (adv): không giống con người
coyly (adv): bẽn lẽn, làm bộ
eyelashes (n): lông mi
agony (n): sự vui thích đến cực độ
anticipation (n): sự mong đợi, sự nôn nóng
advance (v): tiến tới, sấn tới
bend over (v): cúi xuống
bittersweet (adj): vừa dễ chịu vừa kinh tởm 
faintly (adv): thoang thoảng
thrilling (adj): hồi hộp, đầy cảm xúc
repulsive (adj): kinh tởm
arch (v): cúi xuống
lick (v): liếm
fasten o(n): ngậm chặt vào 
hammering (adj): ngây ngất
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Ah, too suddenly, I was conscious of the presence of the Count, as if he were a storm in the room. I saw his strong hand grasp the slender neck of the fair woman and with a giant’s power draw it back,18 her blue eyes transformed with rage. But the Count! Never did I imagine such fury. His eyes were blazing red, like the flames of hell. He hurled the woman from him, and then he raised his hand against the others. In a voice that cut the air, he said, “How dare you touch him when I had forbidden it?19 This man belongs to me!”
18 I saw his strong hand grasp the slender neck of the fair woman and with a giant’s power draw it back
19 In a voice that cut the air, he said, “How dare you touch him when I had forbidden it?”
The Count then said in a soft whisper, “I promise you that when I am done with my young friend here, you may kiss him at your will.20 Now go!”
20 I promise you that when I am done with my young friend here, you may kiss him at your will. 
As I looked through half-shut eyes, they seemed to fade into the rays of the moonlight and pass out through the window. Then the horror overcame me, and I sank down unconscious.
The Count promises the ladies they could kiss Jonathan _____________.
a. when the Count is done with him
b. after the Count kisses him
c. before the Count comes in
Key Words
be conscious of: nhận ra, ý thức được
presence (n): sự có mặt
grasp (v): túm chặt
slender (adj): mảnh dẻ
giant (adj): đáng sợ
transform (v): biến sắc
rage (n): cơn giận dữ
flames (n): ngọn lửa
hell (n): địa ngục
hurl (v): đẩy mạnh
dare (v): dám
forbid (v): cấm, ngăn cấm
belong to (v): thuộc về
half - shut : khép hờ, hé
fade (v): biến mất
ray (n): tia sáng
unconscious (adj): bất tỉnh, ngất đi
19 May
The date of my death is approaching. Last night, the Count asked me in the nicest way to write three letters, one saying that my work here was nearly done, and that I should start for home within a few days;21 another that I was starting on the next morning from the time of the letter; and the third that I had left the castle and arrived at Bistritz. I could not refuse, as I am totally within the power of the Count.
21 Last night, the Count asked me in the nicest way to write three letters, one saying that my work here was nearly done, and that I should start for home within a few days;
I therefore pretended not to be worried, and I asked him what dates I should put on the letters.22 He said, “The first should be June 12, the second June 19, and the third June 29.” 
22 I therefore pretended not to be worried, and I asked him what dates I should put on the letters.
I know now the span of my life. God help me! 
28 May
There is a chance to escape, or at least to send word home. A band of Gypsies have come to the castle. Perhaps they will help!
All attempts to communicate with the Gypsies have failed.23 At first, they seemed very polite to me as I shouted at them from my window. After a little while, however, they just ignored me.
23 All attempts to communicate with the Gypsies have failed.
When will Jonathan leave the castle according to the letter?
a. June 19 
b. June 12 
c. June 20
Key Words
totally (adv): hoàn toàn
therefore (adv): vì vậy, cho nên
pretend (v): giả vờ, làm ra vẻ
span (n): quãng thời gian
escape (v): trốn thoát
band (n): nhóm, đám (người)
attempt (n): sự cố gắng, nỗ lực
communicate (v): bắt chuyện, giao tiếp
polite (adj): lịch sự
ignore (v): lờ đi
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This morning, as I was sitting on the edge of my bed, I heard the cracking of whips and the pounding of horses’ feet up the rocky path.24 With joy, I hurried to the window, and I saw two great wagons, each drawn by eight sturdy horses, each driven by a Slovak, with wide hats, great nail-studded belts, dirty sheep skins, and high boots. I cried to them. They looked up at me stupidly, but the leader of the Gypsies said something, at which they laughed. 
24 This morning, as I was sitting on the edge of my bed, I heard the cracking of whips and the pounding of horses’ feet up the rocky path.
Afterward, no effort of mine would make them even look at me.25 Their wagons contained great, square boxes, with handles of thick rope. These were evidently empty by the way the Slovaks handled them. When they were all unloaded, the Slovaks rode off.
25 Afterward, no effort of mine would make them even look at me.
25 June
I must take action of some sort during the day. I have not yet seen the Count in the daylight. Can it be that he sleeps when others are awake?26 If I could only get into his room! There is a way, if one dares to take it. I have seen him crawl from his window. Why should not I imitate him and go in by his window? It is a terrible risk, but I must take it.
26 Can it be that he sleeps when others are awake?
What does Jonathan decide to do?
a. Hide in one of the big boxes.
b. Send a letter home with one of the Gypsies.
c. Climb out the window to find a way to escape.
Key Words
crack (v): quất (roi) đen đét
pound (v): chạy lộc cộc
rocky (adj): nhiều sỏi, đầy sỏi
wagon (n): xe ngựa (chở hàng)
turdy (adj): khỏe mạnh, cứng cáp
slovak (n): người Slovakia
nail - studded (adj): có đinh
skin (n): bộ da thú
stupidly (adv): ngu ngốc, ngớ ngẩn
effort (n): nỗ lực
contain (v): chứa, đựng
square (adj): vuông
evidently (adv): dễ nhận thấy, rõ ràng
unload (v): dỡ hàng
ride off (v): cưỡi đi mất
take actio(n): hành động
crawl (v): bò, trườn
imitate (v): bắt chước, làm theo
risk (n): sự liều lĩnh
Same day, later 
I was successful. When I entered the Count’s room, it was completely empty except for a great pile of gold in one corner, coins from all countries and ages.27 The large, heavy door was open, and I searched around the old, rundown castle. Finally, in the basement, I made a discovery.
27 When I entered the Count’s room, it was completely empty except for a great pile of gold in one corner, coins from all countries and ages.
In one of the underground rooms, I saw about fifty great boxes half filled with newly dug earth. Most were uncovered, and in one lay the Count! My blood ran cold, but it seemed as if he were dead or asleep.28 His lips were as red as ever. But there was no sign of movement, no pulse, no breath, and no beating of the heart. 
28 My blood ran cold, but it seemed as if he were dead or asleep.
I thought he might have the keys on him, but when I went to search, I saw his dead eyes and in them such a look of hate that I fled from the place.29 Leaving the Count’s room by the window, I crawled again up the castle wall. Regaining my room, I threw myself panting upon the bed and tried to think. 
29 I thought he might have the keys on him, but when I went to search, I saw his dead eyes and in them such a look of hate that I fled from the place.
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Based on the story, write down “T” if true or “F” if false.
a. The Count had died and was no longer a problem.____
b. Jonathan found a lot of gold.____
c. Jonathan became scared and ran back to his room.____
Key Words
completely (adv): hoàn toàn
pile (n): chồng, đống
rundown (adj): đổ nát, suy tàn
basement (n): tầng hầm
newly (adv): gần đây, mới đây
dig (v): đào 
(dig - digged - digged)
uncover (v): để hở
sign (n): dấu hiệu
pulse (n): mạch
search (v): tìm kiếm
hate (n): sự hận thù
flee (v): chạy trốn 
(flee - fled - fled)
regain (v): trở lại
pant (v): thở hổn hển
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29 June
Today I fell asleep in the library and was awakened by the Count, who looked at me grimly. He said, “Tomorrow, my friend, we must part. You return to your beautiful England, and I to my work. When my workers and I have gone, my carriage shall come for you and shall bear you to the Borgo Pass to meet the coach from Bukovina to Bistritz.”30
30 When my workers and I have gone, my carriage shall come for you and shall bear you to the Borgo Pass to meet the coach from Bukovina to Bistritz.
I didn’t believe him, and I asked, “Why may I not go tonight?” 
He smiled, such a soft, smooth, diabolical smile that I knew there was some trick behind his smoothness. He moved to the window and said, “Wait! Listen carefully!”
Outside came the howling of many wolves. It was almost as if the sound sprang up as soon as he raised his hand.31 I knew there was no escape at night when such creatures as these roamed the woods. 
31 It was almost as if the sound sprang up as soon as he raised his hand.
After a minute or two, I went to my own room. The last I saw of Count Dracula was his kissing his hand to me, with a red light of triumph in his eyes.32
32 The last I saw of Count Dracula was his kissing his hand to me, with a red light of triumph in his eyes.
Why couldn’t Jonathan leave that night?
a. There were mountain lions in the dark.
b. The coach driver was not available.
c. There were too many wolves in the forest.
Key Words
grimly (adv): dứt khoát
part (v): chia tay
bear (v): mang đến 
(bear - bore - born)
diabolical (adj): độc ác, hiểm ác
trick (n): trò bịp bợm, mánh lới
smoothness (n): sự nhã nhặn
howling (n): tiếng hú, tiếng tru
spring up : vang lên
(spring - sprang - sprung)
escape (n): lối thoát
roam (v): lang thang
woods (n): rừng
triumph (n): sự đắc thắng
30 June
These may be the last words I ever write in this diary. Today, I climbed down the wall again. I made my way to the box with the Count in it. This time, it was covered, but the nails were not hammered in yet. I needed the key to the front gate, so I moved the lid aside, but then I had a shock. There lay the Count, looking as if his youth had been half restored.33 His mouth was redder than ever, for on his lips was fresh blood, which trickled from the corners of his mouth and ran down over his chin and neck.34 He seemed like a fat leech, resting after gorging himself on blood. 
33 There lay the Count, looking as if his youth had been half restored.
34 His mouth was redder than ever, for on his lips was fresh blood, which trickled from the corners of his mouth and ran down over his chin and neck.
I shuddered as I bent over to touch him, and every sense in me revolted at the contact, but I had to search.35 I felt everywhere, but there was no key. While I stood there thinking, I heard the Gypsies’ merry voices coming down the tunnel.
35 I shuddered as I bent over to touch him, and every sense in me revolted at the contact, but I had to search.
Quickly, I ran and climbed back up to my room. Soon, I heard the sound of the Gypsy wagons leaving. I am alone in the castle with those horrible women. I shall try to climb down the castle wall to the courtyard. I must find a way from this dreadful place. 
If this is indeed my last entry, goodbye all! I love you, Mina!
What is not true about the Count?
a. The Count became younger.
b. The Count’s hair changed from black to yellow.
c. The Count’s mouth became redder.
Key Words
make one’s way : tìm đường đến
lid (n): nắp
shock (n): sự khiếp đảm
youth (n): tuổi trẻ
restore (v): khôi phục lại
trickle (v): chảy, nhỏ giọt
leech (v): kẻ hút máu
gorge (v): nạp vào
shudder (v): rùng mình
bend over : cúi người 
(bend - bent - bent)
revolt (v): dâng lên
contact (n): sự tiếp xúc
merry (v): vui vẻ
dreadful (adj): quái quỷ
entry (n): sự ghi chép, trang viết
Comprehension Quiz
A. Which does not describe Dracula?
1. very pale skin
2. thick eyebrows
3. not very good with English
4. long, narrow fingers
5. wide, kind smile
6. long, white teeth
B. Complete the following sentences with the given characters.
Three women
Gypsies
Slovaks
________________ delivered empty boxes to the castle.
________________ prepared the boxes for transportation.
________________ tried to drink Jonathan’s blood.
C. Based on the story, mark “T” if true or “F” if false.
The Count has many servants in his castle. T...F
Jonathan never sees the Count eat or drink.  T...F
The Count wants to buy a large, old mansion in London. T...F
The innkeeper and his wife don’t speak any German. T...F
Jonathan bought a crucifix in Bistritz. T...F
D. Choose the correct answers to the questions.
1. Why did Jonathan Harker travel to Translyvania? 
(a) He was interested in buying some property there.
(b) He was sent by his office to help a client.
(c) He went there to learn a foreign language.
2. Why did Jonathan think Dracula and his driver were actually the same person?
(a) They both had long beards.
(b) They were both very strong.
(c) They both had hands with unnatural strength.
3. How will Jonathan try to escape from the castle?
(a) He will climb down the wall.
(b) He will try to break the door down.
(c) He will hide in one of the boxes.
E. Put the sentences in order.
Jonathan sees the Count crawl down the wall of the castle.
The Count breaks Jonathan’s mirror.
Jonathan writes three letters to England.
Jonathan finds some boxes under the castle.
Three women find Jonathan asleep.



Chapter Three
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The Ship of Doom
While Jonathan was in Transylvania, his fiancee Mina and her best friend, Lucy, were exchanging letters about Lucy’s recent engagement to an English gentleman named Arthur Holmwood. 
Mina was happy for Lucy, but she was also getting a little worried about Jonathan. He had been gone for a very long time and had only sent short letters.1 To celebrate Lucy’s engagement and to relieve Mina’s worries for Jonathan, the two young women decided to vacation together at a small seaside town named Whitby. They rented a room in a guesthouse that overlooked the sea, a small church, and its adjacent graveyard. 
1 He had been gone for a very long time and had only sent short letters.
Mina and Lucy became used to sitting on the tombstones in the graveyard because the view was fantastic.2 One day, as Mina was sitting alone, a sailor came by. He stopped to talk, but he kept looking at a strange ship far out to sea. 
2 Mina and Lucy became used to sitting on the tombstones in the graveyard because the view was fantastic.
“That ship is sailing very strangely,” he said. “She’s a Russian ship, by the look of her. But she’s moving about in the oddest way. She changes direction with every puff of wind as if no one is steering her.3 We’ll hear more about her before this time tomorrow.”
3 She changes direction with every puff of wind as if no one is steering her.
Key Words
doom (n): định mệnh, số phận (bất hạnh)
fiancee (n): vị hôn thê
exchange (v): trao đổi
recent (adj): gần đây
engagement (n): việc đính hôn
celebrate (v): kỷ niệm, tổ chức lễ mừng
relieve (v): làm yên lòng
vacation (v): đi nghỉ 
rent (v): thuê
guesthouse (n): nhà trọ
overlook (v): quan sát từ trên cao
adjacent (adj): kế bên
graveyard (n): nghĩa địa
tombstone (n): bia mộ
come by (v): đi ngang qua
look (v): nhìn 
move about (= around) : loay hoay, lòng vòng
direction (n): hướng 
puff (n): luồng gió
steer (v): cầm
The sailor’s prediction was right, for the next day after a terrible storm, Mina read the following article in the Whitby town newspaper:
August 8
One of the greatest and most sudden storms on record has just been experienced here, with results both strange and unique.4
4 One of the greatest and most sudden storms on record has just been experienced here, with results both strange and unique.
Shortly before ten o’clock, the stillness of the hot and humid air grew quite oppressive. A little after midnight, a strange sound came from over the sea. Without warning, the storm broke so quickly it seemed most unnatural.5
5 Without warning, the storm broke so quickly it seemed most unnatural.
The waves rose in growing fury, transforming the flat, calm waters into a roaring and devouring monster. The wind roared like thunder and blew with such force that even strong men had difficulty standing up. A sea mist came in, cold and clammy, that made many onlookers imagine that these were the ghosts of drowned sailors. At times this mist cleared, and lightning flashes revealed waves as high as small mountains. Small fishing boats were glimpsed as they made a mad dash into port. The new searchlight on the East Cliff, which was recently installed, was made to work. As each boat arrived safely, the crowd of onlookers let out a great cheer.
Then the searchlight caught a sight that made everyone gasp in fear. The foreign cargo ship spotted earlier before the storm was now much closer and in terrible danger of running aground on the reef.6
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6 The foreign cargo ship spotted earlier before the storm was now much closer and in terrible danger of running aground on the reef.
Key Words
prediction (n): lời tiên tri
experience (v): xảy ra
stillness (n): sự yên lặng
humid (adj): ẩm
oppressive (adj): ngột ngạt, oi nồng (không khí)
flat (adj): phẳng lặng, yên tĩnh
roar (v): vang lên ầm ầm, gào thét
devour (v): tàn phá, hủy diệt
clammy (adj): lạnh và ẩm ướt
onlooker (n): người xem
drowned (adj): chết đuối
glimpse (v): thấp thoáng, ẩn hiện
make a dash : lao tới (dash: sự lao tới)
install (v): lắp đặt
let out: lộ vẻ
cheer (n): vui mừng
searchlight (n): đèn pha rọi
cargo (n): hàng hóa
spot (v): nhận ra
aground (adv): mắc cạn
reef (n): đá ngầm
Then came another mass of sea fog, greater than anyone could remember, which cut off all sight of the impending disaster.26 The rays of the searchlight were kept fixed in the direction of the reef, where the sound of the shock was expected. 
27 Then came another mass of sea fog, greater than anyone could remember, which cut off all sight of the impending disaster.
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The wind suddenly shifted to the northeast, and the sea fog was blasted away. Between the piers, leaping from wave to wave as it rushed at headlong speed, swept the strange schooner before this new wind with all her sails set. It gained the safety of the harbor as the searchlight followed her. This light revealed a sight that made every onlooker shudder in horror. Lashed to the wheel of the ship was a corpse, with a drooping head that swung horribly to and fro at each motion of the ship.27 No other person, dead or alive, could be seen on the deck at all. A great awe came over everyone as they realized this ship had found the safety of the harbor at the hands of a dead man. However, the ship could not slow down. It sped past the piers and hit the sandy beach just under the Whitby chapel with a terrific crash. 
28 Lashed to the wheel of the ship was a corpse, with a drooping head that swung horribly to and fro at each motion of the ship.
In the next day’s paper, there appeared a follow-up article:
The coastguard has identified the mystery ship that ran aground during the storm as the Demeter, a Russian ship out of Varna. The corpse tied to the wheel was the captain, and his logbook was found nearby.
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impend (v): đang đe dọa
disaster (n): tai họa, thảm họa
fix (v): (giữ) cố định
shift (v): chuyển hướng
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corpse (n): xác chết
droop (v): gục xuống
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awe (n): sự kinh hoàng
chapel (n): nhà thờ nhỏ
terrific (adj): khủng khiếp
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Understanding the Story
This work has historical and philosophical background in 18, 19th centuries. Let’s find it out.
Legends of Vampires
Bram Stoker created the world’s most famous vampire, but he was not the first person to think about vampires. Legends about vampires have appeared in many cultures for thousands of years. 
In Indian folklore, there is a creature called Rakshasa that acts like a vampire. Rakshasas appear as humans with some animal features like claws or fangs. They not only drink their victim’s blood, but also eat the flesh! They could only be killed by fire, sunlight or a religious ceremony that would kill its spirit.
In Mexico, vampires were mostly female. They were called Tlahuelpuchi. They were born with the curse of being a vampire, but they did not know it until they reached puberty. These vampires had to drink the blood of a baby once a month, or they would die. Garlic, onions and metal were used to make these vampires go away.
During the Dark Ages in Europe, when a person died suddenly and mysteriously in his or her sleep, people began to say that vampires must have killed that person. In this way, vampires represented Death. In order to stop the deaths, villagers would dig up graves to look for the “vampire.” Bodies that were not decayed were thought to be the vampire responsible for the deaths in the village. To “kill” the vampire, villagers then cut off the body’s head, or removed the heart. These European legends influenced Bram Stoker in his creation of Count Dracula.
vampire (n): ma cà rồng
legend (n): truyền thuyết
folklore (n): chuyện kể dân gian
claw (n): vuốt
fang (n): răng nanh
victim (n): nạn nhân
flesh (n): thịt
suck (v): hút (máu)
curse (n): lời nguyền 
puberty (n): tuổi dậy thì
garlic (n): củ tỏi
mysteriously (adv): bí ẩn
influence (v): ảnh hưởng, tác động



Chapter Four 
Danger in the Night
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MINA MURRAY’S JOURNAL 
10 August
The funeral of the poor sea captain today was most touching. Everyone here thinks the captain was a hero, even if it did seem that he became mad in the end. But he brought his ship in to port even after he died.1
1 Everyone here thinks the captain was a hero, even if it did seem that he became mad in the end. But he brought his ship in to port even after he died.
Poor Lucy seems very upset. She is restless all the time. I think she is having terrible dreams, but she will not speak of them. When she was young, Lucy would sleepwalk. Now she is starting again.
12 August
Last night, I woke and found Lucy gone from our bedroom! I walked to the church where we liked to sit. I saw a figure dressed in white lying on a tombstone. As I got nearer, I saw a dark figure bent over her.2 I yelled and ran forward, and the figure turned to me. I could see red, hateful eyes and a pale face. Then the figure vanished, and I found Lucy asleep on the tombstone. I fastened a cloak around her shoulders. In doing so, I must have pricked her with the pin, for there were drops of blood on her neck.3
2 As I got nearer, I saw a dark figure bent over her.
3 In doing so, I must have pricked her with the pin, for there were drops of blood on her neck.
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What did Lucy do when she was young?
a. She used to walk in her sleep.
b. She used to sleep on the floor of her room.
c. She used to make up stories about monsters.
Key Words
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touching (adj): cảm động
port (n): cảng
restless (adj): không ngủ được
sleepwalk (v): mộng du
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14 August
Lucy has gotten worse. She wakes up in the middle of the night and tries to leave the room. She is very pale and weak during the day.
I have finally received a letter from Jonathan. He is ill in a hospital in Budapest. I must go to him, but I am afraid of leaving Lucy alone.4 So I have sent word to her fiance, Arthur. He is coming soon and has promised to take Lucy and her mother to his London estate. As soon as he arrives, I must leave for Budapest. I do hope Lucy recovers while I am gone!
4 When he woke, he asked me for his coat, as he wanted to get something from the pocket.
24 August
After a long trip, I arrived at Jonathan’s hospital in Budapest. He is weak and tired, but alive. He has had some terrible shock. When he woke, he asked me for his coat, as he wanted to get something from the pocket.5 I saw his journal. He saw me looking at it, and after a moment, he held my hand and told me he loved me dearly. 
5 I must go to him, but I am afraid of leaving Lucy alone.
Then he said I should read his journal, but he never wanted to discuss it ever again.6 So I learned about Jonathan’s ordeal at Castle Dracula. It is so strange, but I will not discuss it with him. He survived, and we are together.
6 Then he said I should read his journal, but he never wanted to discuss it ever again.
[image: 5-6_29]
What did Jonathan NOT tell Mina about his journal?
a. He wanted her to read it.
b. He wanted her to tell him what she thought about it.
c. He wanted her to never talk about it.
Key Words
get + (adj): trở nên
in the middle of : ở giữa...
pale (adj): nhợt nhạt
word (n): lời nhắn
recover (v): bình phục
dearly (adv): tha thiết
ordeal (n): ký ức kinh hoàng
survive (v): sống sót
2 September
Jonathan has recovered much of his previous health and vigor. We were married yesterday in a small Budapest church! We are so much in love. Tomorrow we begin the long journey back to England.
And so Mina and Jonathan returned to London to start their new life together.7 However, when they arrived, Mina found a letter from Arthur Holmwood waiting for her. The letter contained tragic news: Lucy had died!
7 And so Mina and Jonathan returned to London to start their new life together.
Arthur Holmwood’s Story
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Lucy and her mother came to live with me in London. At first, she seemed merry and did not show any signs of the tiredness or weakness that had plagued her in Whitby.8 But after a week, she suddenly fell ill and would not leave her bed. I sent for my dear friend, the physician Dr. Jack Seward, who came at once. He found two small, strange wounds on her neck and determined that she had lost a lot of blood.9 But how? There was not a drop of blood in her bed!
8 At first, she seemed merry and did not show any signs of the tiredness or weakness that had plagued her in Whitby.
9 He found two small, strange wounds on her neck and determined that she had lost a lot of blood.
At a loss for an explanation, Dr. Seward called on his old professor, Dr. Abraham Van Helsing. This learned man was gracious enough to come at once after he heard the details of Lucy’s case.10
10 This learned man was gracious enough to come at once after he heard the details of Lucy’s case.
Key Words
vigor (n): sức sống
tragic (adj): bi thảm, buồn
merry (adj): vui vẻ, tươi tỉnh
tiredness (n): sự mệt mỏi
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(fall - fell - fallen)
dear (adj): thân thiết
physician (n): bác sĩ
at once: ngay lập tức
wound (n): vết thương
determine (v): xác định
at a loss: lúng túng, bối rối
call on (v): ghé thăm
learned (adj): có học thức, thông thái
gracious (adj): nhân từ, tốt bụng
details (n): chi tiết
When Dr. Van Helsing arrived, we all went to Lucy’s room. She was ghastly pale. The red seemed to have gone even from her lips and gums, and the bones of her face stood out prominently.11 Her breathing was painful to hear. Lucy lay motionless and did not seem to have strength to speak, so for a while we were all silent. Then Van Helsing beckoned, and we went gently out of the room. The instant we had closed the door, he said, “My God! This is dreadful. There is no time to be lost. She will die for sheer want of blood. There must be a transfusion of blood at once. Arthur, you are the youngest and strongest of us three.”
11 The red seemed to have gone even from her lips and gums, and the bones of her face stood out prominently.
He did not have to speak further. I swore that Lucy could have my blood, down to the last drop if need be.12 Dr. Van Helsing performed the transfusion immediately. Apparently, his technique was correct. With my blood coursing in Lucy’s veins, she showed a marked improvement. 
The next day, I had to leave for my father’s house outside London. He was gravely ill, and I needed to see him. Reluctantly, I left Lucy in the care of Dr. Seward and Dr. Van Helsing.13 They seem capable of bringing Lucy back to good health.
12 I swore that Lucy could have my blood, down to the last drop if need be.
13 Reluctantly, I left Lucy in the care of Dr. Seward and Dr. Van Helsing.
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Why did Arthur leave Lucy?
a. He had to go on a business trip.
b. He had to take care of his sick father.
c. He needed to find a new doctor.
Key Words
ghastly (adj): nhợt nhạt như xác chết
gum (n): nướu răng
prominently (adv): nổi bật, dễ thấy
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Dr. Seward’s Story
Shortly after Arthur left to attend his ill father, Van Helsing told me he needed to return to his home in Amsterdam to fetch some books related to Lucy’s illness.14
14 Shortly after Arthur left to attend his ill father, Van Helsing told me he needed to return to his home in Amsterdam to fetch some books related to Lucy’s illness.
“I will only be gone a few days,” he told me. “Watch over Lucy, especially at night. Put a chair near her bed and do not let her sleepwalk! This is of extreme importance. If you must sleep, sleep during the day.” 
He would not give me any explanation for this strange request, only saying that he needed to consult the books he left in his apartment.
When I told Lucy’s mother that Dr. Van Helsing had directed that I should sit up with Lucy, she almost pooh-poohed the idea, pointing out her daughter’s renewed strength and excellent spirits. I was firm, however, and made preparations for my long vigil. 
She did not in any way object, but she looked at me gratefully whenever I caught her eye.15 After a long while she seemed to sink off to sleep, but with an effort she seemed to pull herself together and shook it off. It was apparent that she did not want to sleep, so I tackled the subject at once. 
15 She did not in any way object, but she looked at me gratefully whenever I caught her eye.
“You do not want to sleep?” 
“No. I am afraid.” 
“But, my dear girl, you may sleep tonight. I am here watching you, and I can promise that nothing will happen.” 
“How good you are to me. Then I will sleep!” And as soon as she said “sleep,” she sighed in relief and sank back, asleep. 
Key Words
attend (v): chăm sóc
fetch (v): tìm về, đem về
related to: liên quan tới
watch over: trông nom, chăm sóc
let A + V: để A làm gì
extreme (adj): vô cùng
consult (v): tra cứu, tìm hiểu
direct (v): chỉ định
sit up: thức khuya
pooh - pooh (v): gạt đi, phản bác
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object (v): phản đối
gratefully (adv): với vẻ biết ơn
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with an effort: gắng gượng
apparent (adj): rõ ràng
tackle (v): giải quyết, xử trí
sigh (v): thở dài
in relief: bình tâm lại
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All night long I watched over her. She never stirred but slept on and on in a deep, tranquil, life-giving sleep.16 There was a smile on her face, and it was evident that no bad dreams had come to disturb her peace of mind. 
16 She never stirred but slept on and on in a deep, tranquil, life-giving sleep.
For two nights, I watched over Lucy. During the day, I tended my regular duties at the mental asylum where I work. This schedule began to take its toll on me. On the third night, I arrived at Arthur’s estate and found that Lucy was up and in cheerful spirits. When she shook hands with me, she looked sharply at my face and said, “No sitting up tonight for you. You are worn out. I am quite well again. Indeed, I am, and if there is to be any sitting up, it is I who will sit up with you.”17
17 Indeed, I am, and if there is to be any sitting up, it is I who will sit up with you.
I would not argue the point but went and had my supper. Then Lucy took me upstairs and showed me a room next to her own, where a cozy fire was burning. 
“Now,” she said, “You must stay here. I shall leave this door open and my door, too. You can lie on the sofa. If I want anything, I shall call out, and you can come to me at once.”
I could not but agree, for I was dog-tired and could not have sat up had I tried.18 So, after making her renew her promise to call me if she needed anything, I lay on the sofa and forgot all about everything.
18 I could not but agree, for I was dog-tired and could not have sat up had I tried.
What is true about the story?
a. Lucy told Dr. Seward she would sit up with him.
b. Dr. Seward had a few glasses of wine.
c. Dr. Seward stayed up all night as usual.
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(stir - stirred - stirred)
tranquil (adj): bình yên
life - giving (adj): phục hồi sinh khí
evident (adj): rõ ràng
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call out: gọi to
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I was conscious of the professor’s hand on my head, and started awake in a second. 
“And how is our patient?” he said. 
“Let us see,” I replied. 
When we entered Lucy’s room, we saw a terrible sight. There on the bed lay poor Lucy, more horribly white than ever. Even her lips were white, and her gums seemed to have shrunk back from her teeth, as we sometimes see in a corpse after a prolonged illness.19
19 Even her lips were white, and her gums seemed to have shrunk back from her teeth, as we sometimes see in a corpse after a prolonged illness.
Van Helsing immediately felt for her heartbeat. 
“It is not too late,” he said. “It beats, but feebly. All our work is undone. We must begin again. There is no young Arthur here now. I have to call on you yourself this time, friend John.” 
He performed another blood transfusion, using my blood this time. Lucy slept well into the day, and when she woke, she was fairly well and strong, though not nearly so much so as the day before.20
20 Lucy slept well into the day, and when she woke, she was fairly well and strong, though not nearly so much so as the day before.
That evening, Dr. Van Helsing gave Lucy a necklace of what looked like flowers. At first she was delighted, but then she said, “Oh, Professor, I believe you are playing a joke on me. Why, these flowers are only common garlic.” 
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“Not so, my dear!” replied Dr. Van Helsing sternly. “I never jest! There is a grim purpose in what I do. Now sit still a while. Come with me, friend John, and you shall help me deck the room with garlic.”
How was Lucy when Van Helsing returned?
a. She was in good health.
b. She seemed very tired.
c. She was nearly dead.
Key Words
be conscious of: nhận ra
in a second: ngay tức thì, lập tức
shrink (v): co vào, rút vào (shrink - shrank - shrunk)
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heartbeat (n): nhịp tim
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The professor’s actions were certainly odd and not to be found in any book that I had ever heard of.21 First, he fastened the windows and latched them securely. Next, taking a handful of the flowers, he rubbed them all over the sashes. Then he rubbed garlic all over the doorknob, above, below, and at each side, and around the fireplace in the same way. 
21 The professor’s actions were certainly odd and not to be found in any book that I had ever heard of.
When Lucy was ready in bed, he fixed a wreath of garlic around her neck. The last words he said to her were, “Take care you do not disturb it, and even if the air feels stuffy, do not open the window or the door.” 
“I promise,” said Lucy. “And thank you both a thousand times! Oh, what have I done to be blessed with such friends?”22
22 Oh, what have I done to be blessed with such friends?
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As we left the house, Van Helsing said, “Tonight I can sleep in peace after two nights of travel and much reading in the day between. Tomorrow in the morning call for me, and we will see our pretty miss.”
The next morning, we arrived early and met Lucy’s mother. She told us that she had entered Lucy’s room and found the air thick with the smell of garlic.23 Worried, she opened the window and took the necklace of garlic away from Lucy’s neck. As she spoke, Van Helsing’s face turned ashen gray. He did not speak a word to the mother, but as soon as she left, he sat down heavily in a chair.
23 She told us that she had entered Lucy’s room and found the air thick with the smell of garlic.
Check all the things Van Helsing did to Lucy’s room.
a. He put a guard outside the door.
b. He put a necklace of garlic around Lucy’s neck.
c. He rubbed garlic flowers all around each entrance to the room.
Key Words
latch (v): cài chốt cửa
securely (adv): chắc chắn, an toàn
handful (n): một ít, vài (cành hoa)
rub (v): cọ, chà xát 
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gray (n): màu xám
“God! God! God!” he said. “What has this poor mother done? In her ignorance, in her desire to give her daughter fresh air, she has lost her daughter’s body and soul!” 
But just as suddenly, his fit of despair left, and he jumped to his feet. 
“Quick. We must act!” he said. “It is I now who must donate the blood for Lucy’s transfusion.”
Again, we performed the transfusion, and again we saw health flow back into Lucy’s pale and waxen cheeks. 
After the transfusion, we left Lucy sleeping peacefully in her bed. I had to return to the asylum to catch up on my work, in which I was falling behind.24 That afternoon, I did not receive a summons from Van Helsing, so with a weary body, I headed home for a good night’s rest.
24 I had to return to the asylum to catch up on my work, in which I was falling behind.
In the morning, I had a shock. A telegram arrived, dated the previous day from Van Helsing. 
It read:
I must travel on errand. Do not fail to watch over Lucy tonight. Very important.
My God! I was supposed to be with her last night! In a panic, I left for Arthur’s estate at once. On arriving, I ran into Van Helsing, who was just arriving himself.25
25 On arriving, I ran into Van Helsing, who was just arriving himself.
“What?” he said. “Did you not spend the night here? Didn’t you get my telegram?” 
We tried ringing the front bell, but there was no answer. Frightened, we ran to the rear of the house and looked in the kitchen windows. The four servants were lying on the floor as if dead. Van Helsing broke the window, and we rushed in. From their labored breathing and the smell of an open bottle of wine, we quickly realized they had been drugged.26
26 From their labored breathing and the smell of an open bottle of wine, we quickly realized they had been drugged.
Key Words
ignorance (n): sự không biết, sự vô tội
desire (n): sự mong muốn
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waxen (adj): vàng vọt
catch up o(n): theo kịp, đuổi kịp
summons (n): sự gọi đến
weary (adj): mệt lử, kiệt sức
head (v): đi về phía
telegram (n): bức điện tín
date (v): đề ngày 
previous (adj): trước đó
on errand : lo việc lặt vặt
be supposed to : có nhiệm vụ phải
rear (n): đằng sau
labored (adj): nặng nhọc, hồng hộc
drug (v): cho uống thuốc phiện
We ran to Lucy’s room and threw open the doors. How shall I describe what we saw? On the bed lay Lucy and her mother. The mother’s white face had a look of terror upon it. She must have died from a heart attack. By her side lay Lucy, her skin as white as chalk and her throat bare, showing the two little wounds looking horribly white and mangled.27 Without a word, the professor bent over Lucy, listening for life. Then, leaping to his feet, he cried out to me, “It is not yet too late! Quick! Wake the servants!”
27 By her side lay Lucy, her skin as white as chalk and her throat bare, showing the two little wounds looking horribly white and mangled.
Van Helsing had them prepare a hot bath for Lucy and told me to send for Arthur.28
28 Van Helsing had them prepare a hot bath for Lucy and told me to send for Arthur.
That afternoon, Arthur returned in a grim mood. His father had just passed away, and now his fiancee was on the edge of death. He went to her room and knelt by her bed. She was barely awake, and when she saw Arthur, she said, “My dear, bend closer so that I may kiss you.”
Arthur started to lean over, but Van Helsing grabbed him and pulled him back.29 Lucy suddenly hissed in anger. Her teeth were white and long. Suddenly, her face softened, and she took Arthur’s hand in hers. 
29 Arthur started to lean over, but Van Helsing grabbed him and pulled him back.
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“My dear, I love you.” Then she died.
“Poor girl,” I said. “It is the end.”
“No, it is only the beginning,” whispered Van Helsing.
Why did Lucy want to kiss Arthur?
a. She wanted to say goodbye.
b. She loved him very much.
c. She wanted to bite his neck.
Key Words
describe (v): mô tả, diễn tả
die from (v): chết vì...
heart attack (n): cơn đau tim
bare (adj): để trần, lộ ra
wound (n): vết thương
mangle (v): rách ra, loét ra
have A + V : yêu cầu A làm gì
pass away (v): qua đời
kneel (v): quỳ xuống 
(kneel - knelt - knelt)
barely (adv): vừa mới
pull (v): kéo
hiss (v): nói rít lên
soften (adj): dịu lại
Comprehension Quiz
A. Fill in the blanks with the words below.
heartbeat 
ignorance 
bare 
spirits
Lucy was in cheerful __________ on the third night Dr. Seward came to watch her.
Van Helsing felt for Lucy’s __________ and found it was very feeble.
In her __________, Lucy’s mother almost killed her daughter.
Lucy’s throat was __________, and they could see two holes in her neck.
B. Connect the beginning and the end of the sentences.
1. Mina finds Lucy
a. at an insane asylum.
2. Arthur provides shelter for Lucy
b. in his house.
3. Van Helsing breaks the window
c. in the kitchen.
4. Dr. Seward works
d. on a tombstone ouside the church.
C. Based on the story, mark “T” if true or “F” if false.
The captain did not have his log book. T...F
Mina left Lucy in Whitby to go see Jonathan in Budapest. T...F
Arthur would not leave Lucy’s side while she was sick. T..F
Lucy used to sleepwalk when she was young. T..F
D. Choose the correct answers to the questions.
1. What did the townspeople think of the captain of the Demeter? 
(a) They thought he was a madman who killed his crew.
(b) They thought he was a hero for bringing his ship in.
(c) They thought he was a vampire.
2. How did Mina find out what happened to Jonathan in Transylvania?
(a) She read his journal.
(b) He told her everything from his hospital bed.
(c) Dr. Van Helsing told Mina what happened.



Chapter Five 
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The Beautiful Lady
Dr. Seward’s story continued
After the funeral for Lucy and her mother, there were odd newspaper articles about children in the neighborhood. Several children had gone missing all night and when they returned home, they talked about a “Beautiful Lady”.1 The police dismissed these stories as children just repeating the excuses of others. 
1 Several children had gone missing all night and when they returned home, they talked about a “Beautiful Lady.”
One afternoon, Van Helsing came to my office and thrust last night’s “Westminster Gazette” into my hand. 
“What do you think of that?” he asked as he stood back and folded his arms.2
2 “What do you think of that?” he asked as he stood back and folded his arms.
The article was about children being decoyed away at Hampstead. I reached a passage where it described small puncture wounds on their throats. An idea struck me, and I said, “Whatever it was that injured Lucy has injured them.”3
3 Whatever it was that injured Lucy has injured them.
“I am afraid it’s more serious than that,” Van Helsing said. “The wounds were made by Lucy herself!”
In sheer anger, I rose up and said, “Dr. Van Helsing, are you mad?”
He looked at me with a pained expression. “If only I were.” Then he held up a key. “This is the key to Lucy’s tomb. Come with me, and I will show you.”
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Key Words
article (n): bài báo
neighborhood (n): vùng lân cận
missing (adj): mất tích
dismiss (v): gạt bỏ
repeat (v): lặp lại
excuse (n): lý do, lời giải thích
thrust (v): nhét vào, ấn vào
decoy away : dụ dỗ đi ra khỏi...
puncture (n): vết cắn
passage (n): đoạn (bài báo)
strike (v): ập đến, lóe lên
injure (v): làm bị thương
serious (adj): nghiêm trọng
sheer (adj): đau đớn
if only : giá như
hold up : giơ lên
That night, we entered the tomb where Lucy lay. But when Van Helsing moved the stone slab over her coffin, Lucy’s body was not there! We waited outside the tomb, and soon we saw a figure in white go inside. We followed the figure into the tomb, and once again, Van Helsing moved the stone slab.4 There lay Lucy, her face white, but with blood red lips! Indeed, a few spots of blood were on her chin! Van Helsing pulled her lip back, and I could see long, white teeth stained with blood.
4 We followed the figure into the tomb, and once again, Van Helsing moved the stone slab.
Quickly, we left the tomb. I was shaking as Van Helsing explained what had happened.5
5 I was shaking as Van Helsing explained what had happened.
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“Lucy has become the victim of a vampire,” he said. “She is feeding off these poor children. Soon, she will be strong enough to kill them. She has become one of the undead. We must free her from this curse. But we will need her fiance, Arthur.”
The next day, we met with Arthur. At first, he reacted in much the same way I did, calling Van Helsing a raving lunatic.6 My long friendship with Arthur enabled me to calm him, and with Van Helsing, we persuaded him to visit Lucy’s tomb that night.
6 At first, he reacted in much the same way I did, calling Van Helsing a raving lunatic.
Based on the story, write down “T” if true or “F” if false.
a. Lucy was always in her tomb. ____
b. Van Helsing needs Arthur’s help to free Lucy of her curse.   ____
c. Lucy is strong enough to kill the undead. ____
Key Words
slab (n): phiến (đá)
coffin (n): quan tài
spot (n): dấu vết
stain (v): nhuốm
victim (n): nạn nhân
feed off : ăn (thịt)
the undead (n): kẻ bất tử
free (v): giải thoát 
curse (n): lời nguyền
react (v): phản ứng 
raving (adj): mê sảng
lunatic (n): người mất trí
calm (v): trấn tĩnh
persuade (v): thuyết phục
As before, when we opened Lucy’s grave, her body was not there. We went outside to wait. Soon after, we saw Lucy arrive. She was carrying a child. When she saw us, she hissed like an angry cat and threw the child to the ground.7 Suddenly, she walked toward Arthur. She spoke in a soft voice that sounded loving but was hard underneath.
7 When she saw us, she hissed like an angry cat and threw the child to the ground.
“Come, my husband,” she said. “Leave them and come rest with me.”
Arthur began to move toward her, as if in a trance. I grabbed his arm and held him back. Van Helsing leapt forward and brandished his crucifix. Lucy shrank back. She went to the entrance of the tomb and passed through the closed door!
We followed her inside and found her laying in her grave, as if asleep. Van Helsing handed a hammer and wooden stake to Arthur. 
“You must set her free,” Van Helsing said. “Drive this stake through her heart the second I begin praying.”8
8 Drive this stake through her heart the second I begin praying.
As Van Helsing started his prayer, Arthur pounded the stake with the hammer into Lucy’s chest. Tears were streaming down his face. Her body moved and struggled. Arthur hit the stake again, and Lucy’s body changed instantly. It became limp, and her face became peaceful. It was the real Lucy again, not the terrible monster she had become.9 At last, she was free.
9 It was the real Lucy again, not the terrible monster she had become.
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Answer the question.
How did Lucy escape back into her tomb?
_________________________________
Key Words
soon after : không lâu sau
sound (v): nghe như là
underneath (n): bên dưới
brandish (v): giơ lên
entrance (n): lối vào
stake (n): cái cọc
set free : trả tự do
pound (v): nện, đóng
stream dow(n): chảy xuống
struggle (v): vùng vẫy, giãy giụa
instantly (adv): ngay tức khắc
limp (adj): mềm nhũn
Understanding the Story
People say that there was vampire named Lucy in real life. Let’s find out about a noble madam in Hungary who inspired Lucy’s character in Dracula.
A Terrible Vampire Lady
In Bram Stoker’s novel, Lucy turned into a beautiful vampire lady who preyed on little children. In real life, a noble woman in Hungary closely resembled this description. Her name was Elizabeth Bathory. She was born in 1560 to a very rich and powerful Hungarian family. She had long, black hair against smooth, pale skin. Unfortunately, Elizabeth fell in love with her own beauty. 
It is said that one day, as Elizabeth was older, a servant girl pulled Elizabeth’s hair while brushing it. Elizabeth slapped the girl’s hand so hard that one of her rings caused the girl to bleed. When the blood touched Elizabeth’s skin, it made a red, youthful glow. Elizabeth was very interested in trying to stay young. She thought that by using blood, she could stay beautiful. So she and her servants began capturing young girls in the area. They would torture them, kill them, and take all of their blood. When peasants found the bloodless bodies outside the castle, rumors were started that Elizabeth was a vampire. Finally, the Prime Minister of Hungary, who was Elizabeth’s cousin, came to her castle. He found the dead bodies of young girls, and even some girls who were waiting to be killed.
Local legends say that her ghost still roams the Carpathian mountains near her castle.
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terrible (adj): khủng khiếp, đáng sợ
prey on (v): săn tìm
resemble (v): giống với
pale (adj): nhợt nhạt, tái xanh
servant (n): người hầu
brush (v): chải (tóc)
slap (v): tát
bleed (v): chảy máu
youthful (adj): trẻ trung
glow (n): nước da hồng hào
capture (v): bắt
torture (v): hành hạ, tra tấn
peasant (n): người nông dân
bloodless (adj): không còn chút máu
punishment (n): sự trừng phạt
prisoner (n): tù nhân
ghost (n): hồn ma



Chapter Six 
The Hunt for Dracula
After Lucy’s funeral, Mina contacted Van Helsing because he seemed to know much about her friend’s death. After Mina heard the strange tale, she gave Jonathan’s diary to him. This is how Van Helsing learned about Count Dracula and his arrival in England.1
1 This is how Van Helsing learned about Count Dracula and his arrival in England.
After the vampire Lucy was killed, Van Helsing called Dr. Seward, Arthur, Jonathan, and Mina together for a meeting. 
“We must destroy Count Dracula,” he said. “He is a very strong vampire. When he forces someone to drink his blood, they become his slave. He is as strong as twenty men. He is very intelligent, and he can change his shape into that of a wolf, a bat, or even a fine mist that can move through the tiniest cracks.2 But he has some weaknesses. He can only move around during the night. During the daylight hours, he is confined to his coffin like the truly dead.”3
2 He is very intelligent, and he can change his shape into that of a wolf, a bat, or even a fine mist that can move through the tiniest cracks.
3 During the daylight hours, he is confined to his coffin like the truly dead.
Then Van Helsing turned to Jonathan. 
“You say he left his castle in Translyvania with 50 great boxes?”
Jonathan nodded. 
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Key Words
force (v): bắt 
slave (n): nô lệ
fine (adj): mỏng
mist (n): màn sương
tiny (adj): nhỏ xíu, bé tí
crack (n): vết nứt
be confined to: giam, nhốt mình trong
truly (adj): thực sự, không khác gì
nod (v): gật đầu 
(nod - nodded - nodded)
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“Then we must find all of these boxes and destroy them,” continued Van Helsing. “Then he will have nowhere to rest and will become weak. He may even die.”
The obvious place to search was Carfax, the estate Jonathan helped the Count to buy. The men found it was more like an old castle than a mansion, with dank, smelly tunnels underneath.4 It was in these tunnels that the vampire hunters found Dracula’s boxes.
4 The men found it was more like an old castle than a mansion, with dank, smelly tunnels underneath.
They opened each and Van Helsing sprinkled holy water in every one. As he did this, he said a prayer. Finally, he put a sacred wafer, the same ones that are used in church to symbolize Christ’s body, in each coffin.5 Before he got to the last one however, the men heard something moving toward them.
5 Finally, he put a sacred wafer, the same ones that are used in church to symbolize Christ’s body, in each coffin.
“We are too late,” cried Van Helsing. “Count Dracula has returned!” 
The men spread out ready to attack, but they trembled at the sight of the Count as he entered the room.6 He moved with a supernatural quickness. Van Helsing held up his crucifix and the Count backed away. That gave the men the opportunity to run outside. 
6 The men spread out ready to attack, but they trembled at the sight of the Count as he entered the room.
“Quick,” said Van Helsing. “He knows we are on his trail. He may try to strike at your house, Jonathan! Mina is in danger!”
What is Van Helsing’s plan to destroy Count Dracula?
a.He plans to throw holy water on him.
b. He wants to destroy all of his resting boxes.
c. He will try to surround Count Dracula with crucifixes.
Key Words
nowhere (n): không nơi nào
obvious (adj): chắc chắn
mansion (n): biệt thự
dank (adj): ẩm ướt
smelly (adj): bốc mùi, hôi thối
hunter (n): người săn lùng
sprinkle (v): rưới, tưới
sacred (adj): (thuộc) thánh
wafer (n): bánh thánh
symbolize (v): tượng trưng cho
tremble (v): run sợ
supernatural (adj): dị thường, siêu nhiên
quickness (n): sự nhanh nhẹn
back away : lùi ra xa
opportunity (n): cơ hội
on one’s trail: theo dấu vết
They all rushed back to Jonathan’s house, and ran upstairs to Mina’s bedroom. The door was locked which Jonathan remarked was unusual. The men broke the door open and a terrible sight met their eyes. There was Mina, in her white sleeping clothes, standing limply upright next to her bed.7 By her side stood a tall, thin man, clad in black. His face was turned from the men, but the instant they saw him, they all recognized the Count. With his left hand he held both Mrs. Harker’s hands, keeping them away with her arms fully stretched above her. His right hand gripped her by the back of the neck, forcing her face down on his bosom. Her white night-dress was smeared with blood, and a thin stream trickled down the man’s bare chest, which was shown by his torn-open shirt. As the men burst into the room, the Count turned his face, and a hellish look seemed to leap into it.8 His eyes flamed red with devilish passion. Violently, he threw his victim back upon the bed, and then he turned and sprang at his hunters. But by this time, the professor was holding his crucifix with a fixed arm and chanting a prayer. The Count suddenly stopped, just as poor Lucy had done outside her tomb, and he cowered back.
7 There was Mina, in her white sleeping clothes, standing limply upright next to her bed.
8 As the men burst into the room, the Count turned his face, and a hellish look seemed to leap into it.
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How did Van Helsing stop Dracula’s attack?
a. He threw garlic at him.
b. He shot a pistol at him.
c. He held up a crucifix and said a prayer.
Key Words
remark (v): nhận thấy
upright (adj): vuông góc
clad (v): mặc quần áo
recognize (v): nhận ra
stretch (v): kéo căng ra, duỗi thẳng ra
bosom (n): ngực
smear (v): làm vấy bẩn, dính
trickle dow(n): chảy, nhỏ giọt xuống
torn - open (adj): bị rách, toạc ra
hellish (adj): như ác quỷ
devilish (adj): độc ác, ma quái
spring at: nhảy xổ vào 
(spring - sprang - sprung)
fixed (adj): giữ yên
chant (v): đọc kinh
cower back: thu mình lại, lùi lại
“Ha!” he yelled. “You think you have defeated me. You know not that I have lived for centuries, and I will live long after your bones have turned to dust.9 And now the women you love will become mine!” 
9 You know not that I have lived for centuries, and I will live long after your bones have turned to dust.
With that, he vanished in the shadows of the night.
“We must watch over her better than we watched over Lucy,”10 said Van Helsing. 
10 We must watch over her better than we watched over Lucy.
“Tomorrow, we will go back to Carfax and destroy the Count’s last box.” 
Breakfast the next day was a strange affair. They all tried to be cheerful and encourage each other, and Mina was the brightest and most cheerful of all. When it was over, Van Helsing stood up and said, “Now, my dear friends, we go forth to finish our terrible task. Are we all armed, as we were on that night when first we visited our enemy’s lair?11
11 Are we all armed, as we were on that night when first we visited our enemy’s lair? 
The other men all assured him that they were. 
“Then it is well. Now, Madam Mina, you are in any case quite safe here until the sunset. But before we go, let me prepare you against personal attack. I have myself, since you came down, prepared your bedroom by the placing of garlic, holy water and sacred wafer, so that he may not enter. Now let me guard you. On your forehead I touch this piece of sacred wafer in the name of the Father, the Son, and...” 
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There was a fearful scream from Mina as soon as he placed the wafer on her forehead. The thin wafer burned into the flesh as though it was a piece of white hot metal. 
When Van Helsing put the holy wafer on Mina’s forehead, ___________ .
a. it melted into water 
b. nothing at all happened 
c. it burned her skin
Key Words
defeat (v): đánh bại
dust (n): bụi mù
affair (n): việc
encourage (v): động viên
go forth: tiến về phía trước
task (n): nhiệm vụ, sứ mạng
arm (v): trang bị vũ khí
lair (n): hang ổ, sào huyệt
assure (v): quả quyết
guard (v): bảo vệ
in the name of : nhân danh
flesh (n): thịt
Van Helsing seemed quite dejected. 
“Dear Mina, please forgive me,” he said. 
Then with a grim expression he turned to the others. “Let us go and destroy this monster’s last refuge while the sun shines.”
While Jonathan watched over Mina, the other men returned to Carfax. However, they could not find the last box. 
Returning to Mina’s room, Van Helsing said, “Mina has a special connection to the Count now that she has drunk his blood.12 She can experience what Dracula is experiencing now, and vice versa.”
12 Mina has a special connection to the Count now that she has drunk his blood.
Van Helsing hypnotized Mina. “What can you see?” he asked. “What can you hear? What can you smell?”
Mina spoke slowly, with her eyes closed. “Everything is black and stuffy, like the inside of a box. I can smell the ocean. I can hear the sound of waves and of a ship being made ready to sail.”
“That’s it!” cried Jonathan. “He’s returning to Transylvania! We have succeeded in driving him away from London!”
“Yes, that is true,” replied Van Helsing. “But for Mina’s sake, we must follow him and destroy him. If we are too late, Mina will suffer the same fate as Lucy.”13
13 If we are too late, Mina will suffer the same fate as Lucy.
It was decided that Van Helsing and Mina would travel together over land to Dracula’s castle. Jonathan, Dr. Seward, and Arthur got passage on a fast ship to follow Dracula over the seas. Van Helsing and Mina arrived at Count Dracula’s castle well before both the Count and their friends. It was very cold, and Van Helsing was worried about Mina. She would not sleep during the night; instead, she sat in a sort of trance. And during the day, she slept so soundly that Van Helsing could not wake her. Only during the brief sunrise and sunset would she act like her normal self.14
14 Only during the brief sunrise and sunset would she act like her normal self.
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Key Words
deject (v): làm nao núng, làm thất vọng
expression (n): nét mặt
refuge (n): nơi ẩn náu
connection (n): mối liên kết
vice versa (adv): ngược lại
hypnotize (v): thôi miên
succeed in (v): thành công 
soundly (adv): ngon lành
brief (adj): ngắn, nhanh
self (n): bản thân mình
This is what Mina wrote in her diary:
In the late afternoon, I woke up. The professor signalled to me, so I got up and joined him. He had found a wonderful spot, a sort of natural hollow in a rock, with an entrance like a doorway between two boulders.15 He took me by the hand and drew me in. 
15 He had found a wonderful spot, a sort of natural hollow in a rock, with an entrance like a doorway between two boulders.
“See!” he said, “here you will be sheltered. And if the wolves come, I can meet them one at a time.” 
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He brought in our furs, made a snug nest for me, and tried to offer me some food. But even trying to put food near my mouth was repulsive to me.16 I wanted to please him, but I could not bring myself to even attempt to eat. He looked very sad but did not scold me. Taking his telescope from the case, he stood on the top of the rock and began to search the horizon. 
16 But even trying to put food near my mouth was repulsive to me.
Suddenly he called out, “Look! Madam Mina, look! Look!” 
I sprang up and stood beside him on the rock. He handed me his glass and pointed. The snow was now falling more heavily and swirled about fiercely, for a high wind was beginning to blow. From the height where we were, it was possible to see a great distance.17
17 From the height where we were, it was possible to see a great distance.
What is true about the story?
a. Mina is very hungry and eats a lot.
b. Mina and Van Helsing are staying in a small wooden cottage.
c. It is snowing heavily.
Key Words
signal (v): ra hiệu
join (v): đi theo
hollow (n): chỗ hõm, chỗ trống
boulder (n): tảng đá mòn
shelter (v): bảo vệ
fur (n): áo choàng bằng lông thú
snug (adj): ấm áp, kín gió
nest (n): chỗ trú ẩn
repulsive (v): không nghe lời
please (v): làm vui lòng
attempt (v): cố gắng
scold (v): trách mắng
telescope (n): ống nhòm
horizon (n): đường chân trời
hand (v): đưa, trao
swirl (v): cuốn, xoáy
fiercely (adv): dữ dội
height (n): đỉnh cao nhất
Straight in front of us and not far off came a group of mounted men hurrying along.18 In the midst of them was a long wagon which swayed from side to side, like a dog’s tail wagging. I could see from the men’s clothes that they were peasants or Gypsies of some kind. 
18 Straight in front of us and not far off came a group of mounted men hurrying along.
On the wagon was a great square chest. My heart leapt as I saw it, for I felt that the end was coming. The evening was now drawing close, and I knew that at sunset the thing, which was inside that box would be free.19 In fear I turned to the professor. To my surprise, however, he was not there. An instant later, I saw him below me. He was drawing a holy circle in the ground around my position and sealing it with a prayer. When he finished, he stood beside me and said, “At least you shall be safe here from him!” 
19 The evening was now drawing close, and I knew that at sunset the thing, which was inside that box would be free.
He took the glass from me and said, “See, they come quickly. They are whipping the horses and galloping as hard as they can.”20
20 They are whipping the horses and galloping as hard as they can.
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He paused and went on in a hollow voice, “They are racing for the sunset. We may be too late!” 
Then he cried, “Look! Look! Look! See, two horsemen follow fast, coming up from the south. It must be Arthur and John!” 
I took the telescope and looked. The two men might have been Dr. Seward and Mr. Holmwood. 
Answer the question.
What was in the box on the wagon?
_____________________________
Key Words
far off : xa
mounted (adj): cưỡi ngựa
in the midst of : ở giữa
sway (v): chao đảo, lắc lư
from side to side : từ bên này sang bên kia
wag (v): ve vẩy
peasant (n): nông dân
chest (n): rương, hòm
to one’s surprise : sửng sốt
holy (adj): thánh
circle (n): vòng tròn
seal (v): đánh dấu, ngăn chặn
gallop (v): thúc ngựa phi nước đại
pause (v): ngưng, im lặng giữa chừng
In any case, I knew that neither of them was Jonathan. However, somehow, I knew that Jonathan was not far off. Looking around, I saw on the north side of the coming party two other men riding at breakneck speed.21 I knew one of them was Jonathan, and the other was Lord Godalming, Arthur’s friend from London who so graciously came with us on our dangerous hunt. They, too, were pursuing the party with the cart. When I told the professor, he shouted in glee like a schoolboy, and then he laid his Winchester rifle ready for use against the rock.
21 Looking around, I saw on the north side of the coming party two other men riding at breakneck speed.
“They are all converging,” he said. “When the time comes, we shall have the gypsies from all sides.” 
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I got out my revolver, for while we were speaking, the howling of wolves came louder and closer. The wolves were gathering for their prey. 
Every instant seemed an age while we waited.22 The wind came now in fierce bursts, and the snow was driven with fury, yet the sun still shone here and there. We were accustomed to watching for sunrise and sunset, so we knew with fair accuracy that the sun would soon set.23
22 Every instant seemed an age while we waited.
23 We were accustomed to watching for sunrise and sunset, so we knew with fair accuracy that the sun would soon set.
Van Helsing and Mina worried _____________.
a. that the snow will help Dracula escape
b. that Jonathan is not there
c. that the sun will soon set
Key Words
somehow (adv): không hiểu sao
breakneck (adj): rất nhanh, hết tốc lực
graciously (adv): tử tế, tốt bụng
pursue (v): đuổi theo
in glee: trong sự reo vui
rifle (n): súng trường
converge (v): có mặt đông đủ tại một điểm
revolver (n): súng lục
howling (n): tiếng tru, tiếng hú
prey (n): con mồi
age (n): thời gian dài
burst (n): sự ập đến
fair (adv): khá
accuracy (n): sự chính xác
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Soon, we could clearly distinguish the individuals of each party, the hunted and the hunters. Strangely enough, the Gypsies did not seem to realize, or perhaps they didn’t care, that they were being pursued.24 They seemed, however, to double their speed as the sun dropped lower and lower on the mountain tops. 
24 Strangely enough, the Gypsies did not seem to realize, or perhaps they didn’t care, that they were being pursued.
All at once two voices shouted out, “Halt!” 
One was my Jonathan’s, the other Mr. Holmwood’s strong, resolute tone of command. The Gypsies may not have known the language, but there was no mistaking intent.25 Instinctively, they pulled their horses to a stop. Lord Godalming and Jonathan dashed up to one side, and Dr. Seward and Mr. Holmwood went to the other. The leader of the Gypsies waved them back, and in a fierce voice told his companions to proceed. They lashed the horses and sprang forward. But the four men raised their Winchester rifles, and at the same moment, Dr. Van Helsing and I rose from behind the rock and pointed our weapons at them. Seeing that they were surrounded, the Gypsies gathered together. Their leader turned to them and said something at which every Gypsy drew whatever weapon he carried, knife or pistol, and they held themselves in readiness to attack.26
25 The Gypsies may not have known the language, but there was no mistaking intent.
26 Their leader turned to them and said something at which every Gypsy drew whatever weapon he carried, knife or pistol, and they held themselves in readiness to attack.
Why did the Gypsies increase their speed?
a. They wanted to reach their destination before the storm got worse.
b. They wanted to escape their pursuers.
c. They wanted to get to where they were going before the sun set.
distinguish (v): phân biệt
individual (n): người
double (v): tăng gấp đôi
all at once: bất thình lình
resolute (adj): kiên quyết, dứt khoát
mistake (v): nhầm lẫn
intent (n): mục đích, ý định
instinctively (adv): theo bản năng
dash (v): lao tới 
fierce (adj): dữ tợn
companion (n): bạn, người đồng hành
proceed (v): tiến đến
weapon (n): vũ khí
The Gypsy leader pointed first to the sun, now close near the mountain peaks, and then to the castle. He said something which I did not understand. As if in answer, all four men of our party threw themselves from their horses and dashed toward the cart. Strangely, I felt no fear, but only a wild desire to do something.27 Seeing the quick movement of our men the leader of the Gypsies gave a command. His men instantly formed a circle round the cart. 
27 Strangely, I felt no fear, but only a wild desire to do something.
I could see Jonathan on one side of the ring of men and Arthur on the other. They were forcing a way to the cart. It was clear that they were bent on finishing their task before the sun could set. Nothing seemed to stop or even to hinder them. Neither the levelled weapons nor the flashing knives of the gypsies in front, nor the howling of the wolves behind, appeared to even attract their attention.28 Jonathan’s grim face and singleness of purpose seemed to overawe the Gypsies in front of him. 
28 Neither the levelled weapons nor the flashing knives of the gypsies in front, nor the howling of the wolves behind, appeared to even attract their attention.
Instinctively, they cowered aside and let him pass. In an instant, he jumped upon the cart, and with a strength which seemed incredible, pushed the great box over the side to the ground.29
29 In an instant, he jumped upon the cart, and with a strength which seemed incredible, pushed the great box over the side to the ground.
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What was one thing Jonathan did not do?
a. He pushed the cart off the box.
b. He killed the Gypsy leader.
c. He did not seem to care about the dangers around him.
peak (n): đỉnh (núi)
clear (adj): rõ ràng
be bent o(n): nhất quyết
hinder (v): cản trở
levelled (adj): chĩa ra
flashing (adj): lóe sáng
attract one’s attentio(n): thu hút sự chú ý
singleness (n): tính duy nhất
overawe (v): làm kinh sợ, lấn lướt
incredible (adj): lạ thường, khó tin
In the meantime, Arthur pushed desperately forward, as the Gypsies cut at him with their flashing knives.30 He parried them with his great bowie knife, and at first I thought that he too had come through in safety. But as he sprang beside Jonathan, who had by now jumped from the cart, I could see that with his left hand he was clutching at his side, and blood was spurting through his fingers.31 He did not delay, however, and through the efforts of both men the lid of the box began to yield. The nails drew with a screeching sound, and the top of the box was thrown back. 
30 In the meantime, Arthur pushed desperately forward, as the Gypsies cut at him with their flashing knives.
31 But as he sprang beside Jonathan, who had by now jumped from the cart, I could see that with his left hand he was clutching at his side, and blood was spurting through his fingers.
By this time the gypsies, seeing themselves covered by the rifles of Lord Godalming, Dr. Seward, and Van Helsing, had given in and made no further resistance. The sun was almost down on the mountain tops. I saw the Count lying within the box upon his earth. He was deathly pale, and his red eyes glared with the horrible vindictive look which I knew so well. As I looked, his eyes saw the sinking sun, and the look of hate in them turned to triumph.
But, in the instant, came the sweep and flash of Jonathan’s great knife. I shrieked as I saw it shear through his throat. At the same moment, Arthur’s bowie knife plunged into his heart.
[image: 5-6_50-2]
What happened to Arthur?
a. He was shot by one of the Gypsies.
b. One of the Gypsies cut him with a knife.
c. He was knocked over by one of the Gypsies’ horses.
Key Words
desperately (adv): liều lĩnh, liều mạng
parry (v): đỡ, gạt 
Bowie: James Bowie là tên của một đại tá nổi tiếng người Mỹ. Sau này một loại dao được đặt theo tên ông là bowie knife, nghĩa là dao lưỡi dài (dùng để săn thú).
clutch (v): giữ chặt
spurt (v): chảy ra, rỉ ra
lid (n): nắp
yield (v): khuất phục
sreeching (adj): rít lên, ken két
give i(n): nhượng bộ, chịu thua
resistance (n): sự chống cự
deathly (adj): như chết
vindictive (adj): hận thù
triumph (v): vẻ đắc thắng
sweep (n): động tác vung (dao)
shriek (v): hét lên
shear (v): cắt đứt
plunge into (v): cắm sâu vào
It was like a miracle, but before our very eyes, the whole body crumbled into dust and passed from our sight. I shall be glad as long as I live that even in that moment, there was in Dracula’s face a look of peace, such as I never could have imagined might have rested there.33
33 I shall be glad as long as I live that even in that moment, there was in Dra-cula’s face a look of peace, such as I never could have imagined might have rested there.
The Gypsies turned, and without a word, rode away as if for their lives. Those who were on foot jumped upon the wagon and shouted to the horsemen not to desert them. The wolves followed behind them, leaving us alone. 
Arthur sank to the ground and, leaning on his elbow, held his hand pressed to his side. The blood still gushed through his fingers. I ran to him, as did the two doctors. Jonathan knelt behind him. With a sigh, Arthur feebly took my hand in his unstained hand.
He must have seen the anguish of my heart in my face, for he smiled at me and said, “I am only too happy to have been of service!34 Oh, God!” he cried suddenly, struggling to a sitting posture and pointing to me. “It was worth it for me to die! Look! Look!” 
34 I am only too happy to have been of service!
The sun was now right down upon the mountain top, and the red gleams fell upon my face, so that it was bathed in rosy light. With one impulse, the men sank on their knees. From their lips came a deep and earnest “Amen” as they saw that the red mark that had been burned into my forehead was now gone!35
35 From their lips came a deep and earnest “Amen” as they saw that the red mark that had been burned into my forehead was now gone!
Arthur said, “Now God be thanked that all has not been in vain! See! The curse has passed away!” 
And, to our bitter grief, with a smile and in silence, he died, a gallant gentleman. 
Key Words
miracle (n): phép màu
crumble (v): tan ra, biến thành
desert (n): rời bỏ 
gush (v): chảy ra, tuôn ra
unstained (adj): không vấy máu
anguish (n): sự đau buồn
be of service: có ích
posture (n): tư thế
gleam (n): tia sáng yếu ớt
fall upo(n): chiếu lên
impulse (n): sự thôi thúc, sự vội vàng
earnest (adj): thành kính
bitter (adj): đau xót
grief (n): sự tiếc thương
in silence: trong yên lặng
gallant (adj): dũng cảm, hào hiệp
Comprehension Quiz
A. Based on the story, mark “T” if true or “F” if false.
The children were calling Lucy “The Beautiful Lady.” T...F
When Van Helsing and Dr. Seward first looked in Lucy’s coffin, her body was there. T...F
Dracula made Mina drink his blood. T...F
Helsing wanted to wound Mina with the Sacred Wafer. T...F
Count Dracula’s boxes were in the basement of the Carfax castle. T...F
Van Helsing shot the Gypsies with his rifle. T...F
B. Put the sentences in order.
Children begin to go missing at night.
Van Helsing tells Arthur that Lucy has become a vampire.
Lucy tries to charm Arthur into joining her.
Van Helsing visits Dr. Seward in his office.
Lucy throws the child to the ground.
C. Choose the correct answers to the questions.
1. Why does Dr. Seward become angry with Van Helsing? 
(a) The bill for Van Helsing’s services is much too high.
(b) Van Helsing accuses Lucy of something terrible.
(c) Van Helsing calls Dr. Seward an idiot.
2. How is the vampire that was Lucy killed? 
(a) Van Helsing hits her on the head with his crucifix.
(b) Dr. Seward cuts her head off.
(c) Arthur hammers a wooden stake through her heart.
3. How did Arthur become fatally wounded? 
(a) The Gypsies stabbed Arthur with a knife.
(b) The Gypsies shot Arthur with their guns.
(c) Count Dracula threw Arthur onto some rocks.
4. Why did Dracula leave England?
(a) He was afraid of Jonathan.
(b) Almost all of his boxes were destroyed.
(c) He wanted Mina to follow him to Translyvania.
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Listening Comprehension
A. Listen to the description of the characters and number the pictures.
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Count Dracula
[image: 5-6_02_qx01]
Jonathan
[image: 5-6_38_qx01]
Van Helsing
[image: 5-6_38_qx02]
Lucy
[image: 5-6_31_qx01]
Arthur Holmwood
1. _________________ __________
2. _________________ __________
3. _________________ __________
4. _________________ __________
5. _________________ __________
B. Listen and fill in the blanks. 
When I ___________ the innkeeper ___________ the Count, he acted strangely.
She ___________ tears from her ___________.
His English was ___________, but he spoke with a strange ___________. 
As soon as he ___________, I must ___________ for Budapest.
This schedule began to ___________ its ___________ on me.
C. Listen to the questions and choose the correct answers.
1. _______________________?
(a) a group of Russian peasants
(b) a band of gypsies
(c) a pack of wolves
2. _______________________?
(a) Transylvania
(b) London
(c) Budapest
D. Listen, write down the sentences, and mark “T” if true or “F” if false.
1. ____________________ T...F
2. ____________________ T...F
3. ____________________ T...F
4. ____________________ T...F
5. ____________________ T...F
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